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BÀN VỀ CÁCH ĐẶT 
CÁC TIÊNG HÓA HỌC 


Kỹ-sư NGUYÊN~DUY~-THANH 


Về pấn-đề dnh-từ khoa-học, bản-báo đã nhận được nhiều bài hoặc có 
chỗ không đồng-Ủ oởi bài của bạn Hoàng-xudn-Hãn, hoặc chỉ bàn oề. mới 
nhhành khoa-học. Nhưng muốn cho các độc-gia được “biết j-kiểến của tất cả 
các bạn đã tưu-Ú 0ê pẩn-đề ấu, bản-bdo sẽ lăn lượi dăng các bài của g-sì 
Đăng-băn- Dư, (Phan-Rang), ống Lê-pan-Si¿n (Haiphong). Trong số này các 
độc-giú sẽ biết j-kiễn riêng của bạn Nguyên-dug-Thanh bê bấn-đề hỏa-học : 

hoể. §: 

Nối lời ban Đặng-phụe-Thông trong bài « Bàn về vãn-đề khoa- 
học tự-điền » và ban Hoàng-xuân-Hãn trong bài «Danh-từ khoa- 
lọc », tôi xin bày tỏ ý-kiến riêng của tôi về cách đặt các tiếng 
Hỏa-học. _ 

Trước hết tôi hãy nói qua về cách đặt tiếng của người Tầu, vì 
tiếng tâu cũng là tiếng một vần như tiếng ta, đề xem ta cỏ thẻ theo 
tiếng tầu được không. 

Hỏa-học chia ra chất đơn và chất kép: chất đơn như: vàng, 
bạc, chì, kểm,.... ; chất kép — bởi chất đơn hợp lại — như nước, 
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8ö, rượu, đường... — chất kép thì nhiều không thể nào kể cho hết 
được, còn chất đơn thì chỉ cỏ 8ð chất. 

Trong số 8Š chất ấy có hơn mười chất, người Tầu quen dùng từ 
làu, nên có tên riêng như là : ngân (argent), hoàng-kim (or), đồng 
(cuivre), tích (étain) thiết (fer), thủy-ngân (mercure), bạch-kim 
(platine), duyên (plomb), tân (zine), lưu-hoàng (soufre), thach-tín 
(arsenie), thán (carbone), lân (phosphore). Một ít chất kháe, họ lấy 
một trong những tính chất riêng mà đặt tên: như hydrogène vì 
nhẹ nên đặt là « khinh khí », chlore vì mầu xanh nên địt là «lục », 
brome vì thối nên đặt là « xú », radium vì sáng nên đặt là «quang ››, 
Còn độ 60 chất khác thì, như bạn Đặng-phục=Thông đã nói, họ 
ghép một bên bộ « thạch » (ý ), bộ « khí » (S4), bộ « kim » (4@). một 
bên chữ cùng vần với vần đầu, hay vần thứ nhì của chữ Pháp 
(hoặc Anh hoặc Đúc), thí dụ : Bismuth, dịch là @ÿ (bí), Argon là E2 
(4), néon là $, (nai) Aluminium là @# (lữ), Antimoine là @ (đệ), — 

Về các chất kép, người Tâu dùng cách sau này : 

a) Chất kép có hai chất đơn như oxyde de manganese, họ dịch 
là c dưỡng-hóa-manh », nghĩa là nối chữ « dưỡng » (oxygène) và chữ 
‹ mạnh » (manganèese) bằng chữ « hóa ». Nếu cần biết rõ trong chất 
kép có bao nhiêu chất đơn, thì họ thêm một con số vào chất đơn, 
thí dụ : 

Bioxyde de manganese dịch là «nhị-dưỡng-hóa-manh », 

Sexquioxyde de manøanèse dịch là «tam dưỡng hỏa nhị mạnh ». 

b) 1cide,tâu dịch là «toan ». Tên acide sau cùng có vần ique 
như acide sulfurique họ dịch là «lưu toan » (soufre — lưu), aeide có 
vần euz, thì họ thêm chữ « á » lên trước, như «á-lưu-toan » (acide 
sulfureux)., 
hypo và per dịch là « thứ » và « quả », thí dụ : 

acide hypoazoteux là « thứ-á đam toan » (azote = đạm) 

acide perazolique là « quả-đạm-toan » 
méta, ortho và pyro là cbiến», «chinh » và c hóa » 

acide pyrophosphorique là hóa-lân-loan ». 

e©) Se† (muối), tầu gọi là « điêm », Tên muối thì họ gọi tên acide 
rồi họ thêm chất « kim » (métal) vào 

hyposulfite de soude dịch là «thứ á-lưu-loan-nạp » 

persulfate de sodium  —— « quá-tưu-toan-nạp » 

Xem như trên đày thì ta thấy mấy điều phiền-phức lớn : 

một là, khi nói và khi viết khác nhau ; đọc là : 
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tứ-“lư-eường-toan-bối rồi phải viết là S4 Q6 Ba 


quả-Ìưữu-(loan-giáp — 52 0s K2 
hỏa-làn-loan-ngân - ¬ P2 Ô7 Aữd 


thì những chữ : lưu, bối, giáp, làn, ngân, không ăn nhập gì vào mới 
chữ 5, Ba, k, P, Aø. 

Hai là sự nhầm-lần: Người Tầu dịch các tiếng caeide trithioni- 
que, tẻtrathionique, pentathionique » là « tam, tử, ngũ-lưu-cường- 
toan » ; như thế có thể nhầm với « ba, bốn, năm lần lưu-cường- 
toan » (3, 4, 9 SÓ4 H2) — Dịch tiếng «bioxyde de mapganèse » là 
« nhị-dưỡng-hóa-manh » như thế eó thê nhầm là « hai lần dưỡng- 
hỏa-manh » (2 Mạn O), 

Vậy ta không nên theo và không thề theo người Tầu được. 

Về tiếng đơn, người Tâu cố gắng theo cho đúng « ký hiệu » 
như cẻrium, germanium, sodium, potassium, ký-hiệu là Ce, Ge, Na, 
R, họ dịch là $", Ê, #4, £§ mà đọc là «Sĩ, jeu na, kia thì cững na-ná- 
giống — họ không thê làm hơn được vì chữ của họ chỉ cho họ có 
thế thôi — Nhưng đến khi người Việt-nam đọc các chữ lâu ấy lại 
đọc theo lối Việt-nam, nghĩa là cư, Nhật, nạp, giáp » thì sai quá 
đi mất rồi. 

Giời đã phú cho mình cải lưỡi đề đọc tiếng nước nào cũng 
được, mình dã có chữ quốc-ngữ đề viết đúng hầu hết các vần, mà 
sao mình lại cứ bo-bo theo Tâu mãi, Nước gì là nước Phú-lãng-xa 
(France), Á-ph-hãn (Afganistan), Nam-tr-lap-phu (Yousoslavie); 
tỉnh ơì là tỉnh Ba-lê (Paris), Hoành-tân (Yokohama), Hoa-thịnh-đốn 
(Washinøton); người gì là người AÄ-lập-bá (Arabe); Tày-ban-nha 
(Espagnol); tên gì là tên Mạnh-đức-tư-eưu (Montesquieu), (Dan- 
nỉ-ai-nhĩ (Daniel), Bắc-lý-sài-tam-lang (kilazato Shibasaburo) ? Giờ 
đến Hóa-học mà theo tầu nữa, thì ta sẽ thấy chất acẻtone (a-cể-tôn) 
dịch ra «a-lày-đa-ni » (Bj ÿ8 Ã 8) aldéhyde êthylique (an-đẻ-ít 
ê-Ii-lic) dịch ra a-lặc-đê-hãi-thòi-di-thoát-lý ›» l] # 33 #2 Hệ 
Nữ FE. 

Nỏi tóm lại, tôi xin van, tôi xin lạy các nhà cầm bút — nhất là 
bút sắt — đừng có cho những tiếng « ngô ngọng » ấy vào tiếng Việt- 
nam nhà nữa, 

Tiếng của tầu ta không thê theo được, nhưng ý của họ lại có 
chỗ nên theo. Tại sao chất đơn như Sodium họ không gọi là « Thoa- 
đê-âm » (# Nụ ®) chẳng hạn, mà lại gọi là Ná 9? I Vi rằng ký-hiệu 
của Sodium là Ña, mà ký-hiệu là cải tên của cả thể-giới dêu dùng. 
Cùng một chất, thi-dụ chất «sắt», mà môi nước gọi một khác : 
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nước Tầu gọi là «thiết», nước France là «fer», Portngal là 
« ferro », England là &iron », Deutehland là « eifen », Nederland là 
« ijzer », Espagna là «hierro ». Nhưng nếu viết là Fe thì cả thế-giới, 
ai đã học qua Hóa-học, tất hiều ngay là «sắt ». 

Nước Việt-nam mình được cải may mắn (9) là một nước mới 
bước vào con đường khoa-hoe, nên trong 85 chất đơn may sao mới 
biết dùng có mươi chất như vàng, bạc, sắt, chì, kẽm, thiếc, đồng, 
thủy,....... Các chất ấy đối với mình có tên rồi, không nói đến 
lñm gì nữa ; còn bầy mươi chất khác, ta không phải tìm kiếm ở đâu 
xa, cứ việc lấy cký-hiệu », cả thế-giới đều công-nhận, ra mà dùng : 
Hydrogène, không việc gì phải theo tầu gọi là «khinh » mà gọi là 
H (hảt) ; Oxygène, không việc gì phải gọi là « dưỡng » mà gọi là Ó; 
Antimoine, không việc gì phải gọi là «đệ » mà gọi là Sb (es-bê). 
Tiếng ngắn-ngủi phần nhiều một vần cùng lắm hai, ba vần dễ đọc ; 
còn câm-hưởng » một đôi khi không việt-nam, cái đó có can-hệ 
dì; có phải để rung đùi ngâm thơ đâu mà cần «âm hướng ». Những 
tiếng Ytterbium (ít-tơ-bi-om), tiếng wolfram (u-ôn-phram), có «àâm- 
hướng » tây đàu, mà người Tây vần dùng, Như bạn Hoàng-xuân- 
Hắn đã nói : cý đã mới thi tiếng phải la; tiếng có chướng tai đi 
nửa, cũng chỉ ở trong phạm-vi chuyên-môn mà thôi. Đối với kẻ 
chuyên-môn thì sự chưởng tai không can-hệ ». Huống chi, tiếng đặt 
theo ký-hiệu như AI (đọc là A-en), Sb (đọc là és-bê), Aø (đọc là 
A-gê), đối với người học Hóa-học không có ơì là chưởng tai cả, mà 
đối với người thường, có chưởng tai chăng nữa, cũng không 
chướng bằng những tiếng như «a-lặc-đệ » hải-thòi-d†-thoát-lý. » 

Bạn Hãn đặt tên mới các chất đơn bằng cách « giữ lấy một, hai 
« hoặc ba vần đầu của tiếng Anh, Pháp, Đức, chọn sao cho có thê 
« làm tiếng gốc trong phép đặt. tên chất kép. Vi dụ : Hýt-rô, Cơ-lo, 
«© Man-gan... , ;đề chỉ Hydrogène, Chlore, Manganèse. ,...» Nhưng 

lkết quả ra làm sao ? 

Bạn bảo rằng ; c dùng phép ấy; có thê gọi hết thầy những chất 
«nguyên-tố vá hợp-chất vô-eơ bằng tiếng giống như tiếng Anh, 
« Pháp, Đức ». Như thế, tôi thiết trởng cứ đề nguyên tiếng Anh, 
Pháp, Đức mà dùng cho song việc gì còn phải mất công đặt tiếng 
mới nữa, 

Trải lại, nếu lấy ký-hiệu làm tên các chất đơn, thời các chất 
kép cũng không khó øì mà không đặt được. Vả, lại 'còn nhiều lợi 
nữa ; tôi xin lần-lượt thử đặt tên các chất ấy. 


——— 
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a) Chất kép có hai chặt đơn như oxyde de manganese. Nếu ta 
tách tiếng ấy ra thì ta thấy oxyde bởi chữ oxygène mà ra; vậy oxyde 
de manganèse nghĩa là oxygène và manganẻse hợp với nhau, Giò 
nếu ta đã gọi oxygène là ÓQ và manganèse là Ma, thì ta gọi oxyde đe 
mãanganese là ÄXIn O (đọc là Em-en-O) Đọc sao viết vậy, tiện biết 
chừng nào. Theo cách đó ta sẽ gọi Ma O2 (em-en ÔÖ hai) Man2 O3 (em- 
en-hai Ò ba), cũng như người Tây gọi bioxyde de manganese, 
sexquloxyde de mangàanese; cũng như người Tâu gọi nhi-đưỡng-hón- 
manh, tam-dưỡng-hóa-nhi-manh — Nghĩa là « cônø-thứe » (formu- 
le) của chất kép viết thể nào thì cứ đọc như thế, 

Nhưng bạn Hãn bảo rằng «lên nhiều khi cần hơn công-thức; 
mà lê? còn đọc sai được, chứ công thức thì không đổi đi được chút 
nào ». Ý ấy cũng phải lắm. Vậy muốn vừa ý bạn tưởng cũng không 
khó, Chỉ việc làm như người Tàu lấy một chữ gì đó nối liền hai 
chất đơn lại, Người Tầu dùng chữ « Hỏa », những đọc tiếng «dưỡng: 
hóa-manh» ta có thê tưởng lầm là: oxyøène biến hóa thành ra 
mranganese. Dùng chỉ hợp » có lễ hơn: ta sẽ gọi là eMn hợp O›, 
hay tốt hơn nữa là lấy một chữ chẳng eó nghĩa gì, đề cho tiếng đặt 
ra khỏi có điệu như là một câu; lấy chữ éuy» chẳng hạn (như vần 
« re » của tày), la sẽ gọi : 


protosulƒfure de poiqssium DO) ) ,.Ìn UY bị 
bisulfure de polastium (52K2) là Shai-uy-E 
trisuifure de polassinimn (53E2) là S5Sba-uy-Ể 
téIrasuifure de J0i3š1-m (5IK2) là Sbốn-uy-E 
penlasulfure de polassium (SãK23) là Snăm-uy-E 

b) Chất acide. — ng l.ayoIisier và các nhà hóa-học Guyton dc 


Morveau, Fourerey và Derthollet tưởng rằng mổỗi chất hình-kim 
(métalloïde) chỉ có thê có hai aeide là cùng, nên đặt vần «ique» cho 
aeide nào có nhiều Ó, và vần «eux» cho acide íLO; thí dụ acide 
azotique (NÑ Ø3 H) có ba O và aeide azoteux (N O3 H) có hai Ó, Ngờ 
đâu sau nảy tìm thấy có chất sinh ra đến mười acide; muốn cứu 
văn cách đặt tên của ông Lavoisier, người ta phải thêm vào bao 
nhiêu vần nữa, nào hypo, nào per, nào méit, nào pyro, nào oriho 
mà vẫn chưa đủ dùng. Thực thế, ta thấy chất 5 có những acide 
sau này: hypo sulfureux (S2 Ós H3), hydro sulfureux (52 Ø4 Hà ), 
sulfureux (SO3 H2 ), hyposulfurique (SÓz H), sulfurique ( 5Ơ4 H2 ) 
pyrosulfurique (S2 O7 Ha), persulfurique (52 O8 H2 ). Nào đã hết 
đâu, eòn một lũ nữa như S3 O6 H2, và S54 Oø Ha, không biết gọi là gì 
được, đành phải đặt cho «họ» tên riêng là «aeide trithionique, 
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6 HÀN VỀ CÁCH ĐẶT CÁC TIẾNG HÓA HọC 


tótrathionique và. pentathionique», như YẬ3 chữ «thion » không 
còn máy-may đính-líu gì với chữ «soufre » nữa. _ 

Muốn đặt tên các aeide ấy, ta có thề dùng các vần «ie, ơ, hypo, 
per...» như của tiếng tây. Ta sẽ gọi «hypo BỘ, hydro-S-ơ, S-ơ, hypo- 
S-i@, S-Íc, pyro-S-ie, per-S-ic»; và những qeide (ri, tẻlra và penta+ 
thionigue ta sẽ đặt là S ba íe, S bốn íe, S năm íe. 

Thể rồi, các tên muối, la cefñpg theo cách đặt của liễếng tây, 
nghĩa là vần «ie» sẽ đồi là «áL», vần «ơy sẽ đổi là &itz. Vậy 


hyposulfite de sodium (la sẽ øọi là hvpo 5-H-Na 
sulfate de Cuivre — S-át- Cu 
persulfate de Potassium — pĐer 5 át K 
tétrathionate de Barvum — 5 bốn át Ba. 


(òn mươi acide chỉ có chất hydrogène, thì cứ theo eông thức 
mà gọi cũng tiện, vì công-thức rất ngắn, để nhớ, như: HE, HGI, 
Lỗr, lH, Hạ 5, Hạ Se, Hạ Te, HNs và HCy. 

Được cải không phải lo đặt tên cho eácđ muối bởi những aeide 
hãy sinh ra; các muối ấy đáng lý phải gọi có vần hydrate đăng sau 
nlìữ chlorhydrate, hay sulfhydrate thì lại thường gọi là «chlorure 
và suHure ». Mà những chất này, tôi đã nói đến cách đặt tên rồi: 

Aem như trên đây, thì các tiếng về évô-cơ-hóa-hoe» mình 
đêu dịch được. Còn các chất về «hữu-co-hóa-học », thì không nước 
nảo có cách đặt lên cả, nói chi đến mình. Các chất äy, phần nhiều 
dành phải gọi theo tiếng Anh, Pháp, Đức. Quyền tự-vị của Schlo- 
manh trong đỏ.có tiếng hóa-học của sảu nước bên Âu- châu, sẽ rất 
có ích cho mình trong việc lựa chọn các tiếng mới. 

Mọi íL chất —— mình có tên rồi như rượu, đường... thì cứ đễ mà 
dùng; tiếng nào dịch được như aeide formique là aeide kiến, mình 
cứ dịch. Nhung cũng phải đề cho các người chuyên-môn dịch, chứ 
đừng liêu lĩnh như người nào đỏ viết vào trong một tờ bảo về canh 
nông (hình như Vệ-Nông bảo) vào khoảng mươi năm nay. Ông ta 
thấy tiếng «acide aminẻ», không hiều aminẻ là gì, lại tưởng là tại 
In nhầm chữ animẻ ra, nên ông ta dịch «phăng» là «động-toan›, 
Đó, cải tai-hai của người không biết khoa-học dịch tiếng khoa-học 
là thế đỏ. | 

Kết luận bài này, tôi xin eáe nhà địch sách, viết bảo, mổi khi 
gặp tiếng gì lạ về hóa-học, cứ tạm để nguyên chữ Anh, Pháp, Đức, 
chứ đừng thco tự-vị tâu hoặc tự-vi ta. Tôi vừa được xem quyền 
lự-Vvi có TẾ" của người mình làm; mới thoảng Hóc đã thấy mấy 
cải lầm lỗi lớn, như là Cobalt dịch là Baeh-kim rồi Platine cũng lại 
là Bach-kim nốt, | 


+1 


SỐ HỮU TÍÌ — SỐ VÔ TI 


Giáo-sư TẠ-QUANG-BỬU 


Ai cũng biềt phép khai-phương hay là phép lấn căn-số bực hai. VL-dụ căn-sỗ 
bực hai của 9 là 3, Cón căn-số bực hai của số 2 là gì? Nhiều người biết là một 
số bắt đầu có những con số 1,411... hoặc biết niết nó như 0ầy :v 2. Chở chưa mấu 
ai hỏi: cái căn do của nó ra sao ; nó có nghĩa-lý gì không. Đó là một câu hỏi mà 

_những nhà toản-học trử danh đã tự hỏi. 

Nay nhờ thuyết « Tập-hợp» mới cô thề dịnh-nghĩa số V 9Ø dược. Ông Tụ- 
quang-Bữu sẽ giẳng rõ san. Tuy là một oấn-đề rất dễ, nhưng Ú rất sảu. Hoặc có 
người đọc qua không hiều xin đọc lại uà ngắm nghĩ cho kỹ nà đừng cho rằng 


n. Ằ L) "` ~ " “ Ta ¡ 1 
| một j nào quen tức là rõ ràng 0à không cản giảng. 
| Ề 5 h n L. vụ Š 
MAI SAU TÍNH CUỐC VUÔNG, TRÒN; 


PHẨI DÒ CHO THẤU NGỌN NGUỒÔN, LẠCH SÔNG. 


[.— Phản số 

Giả sử ta chỉ biết có số nguyên : 

6 chia 3 là 2 vì 2 >~< 3 là 6 

7 chia 3 không được, vì không có số nguyên nào nhân với 3 thành ¿. 

Nhưng 7 chia 3 là một việc rất thường; ta có một cây thước sắt, đài 
+ mét, cân 7 kilos; ta chia làm ö doạn bằng nhau. mỗi đoạn sẽ cần ? 
| kilos chia ð. 
| Thể mà ta không eó số nguyên nào dùng vào đó Ì 
| Cũng một vấn-đề ấy ta hãy đứag vào phương-diện khác : 


B SỐ HỮU-TỈÏ — SỐ vỏ-TỶ 
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Trên con đường vô-tận XY ta sẽ chọn một điềm O, và kề từ Q cách 
¡ mét mỗi điềm sẽ buộc một con số : 

X. Yuyroeisisr ĐUÔ2 32 —/8U32/166—.055—120/1:9: 7x4: Và Ẩn 

Tôi đứng ở điềm 7, em tôi đứng ở nứa đường. Tôi vẫn biết rð (nửa 
dường» nghĩa là gì, nhưng không có con số nguyên nào buộc vào đấy ; 
mà bảo em nó đồi chỗ, thì nó không nghe. Tôi hét: 

: : vs. ác. ứ 
‹Vậy thì tao sẽ buộc mày vào số Dx 

Toán học mới bước một bước khá dài. 

Mỗi lần bí, thêm một loại số mới. hơn nữa, thêm một quan-niệm mới, 

Vừa rồi tôi đã phát-minh ra hai con số sả và — Tôi sẽ gọi 
nó là phán-số, mỗi phân-số gồm hai số : tử-số và mãu-sổ. 

Nhưng đặt lêa gọi nó, và đặt ra cách viết nó cũng chưa đủ, còn phải 
g ai hai vấn-đề sau này, rồi phân-số mới đủ tư cách các số chình-thức : 

1,1) Sắp các con số mới phát minh tùy theo thứ tự lo nhỏ; và sắp 
củng các nguyên-số, 

1,2) Dùng các con số ấy theo bốn phép. cọng, trừ, nhân, chia, 

Vãn-đề I,1 không khó : 

ỉ 


-Ði 209W)%2'X508 =9 
EU VA 


ĩ % 
ID ¡9 (V\ (S0 = Đa 


5 ĩ . I5 Fị “ 2 f1 
Vậy thì 2< Ệ < ở, nghĩa là ở lrong đoan 2 đến 3, 
VN, 


Vấn-đề I,2 cũng không khó : 


" 


, Ỹ : - + LÁ 
Nuôn cọng = với E» la sẽ thay hai con phân-số ấy bảng hai 


phàn-số khác, như vẽ và _: rồi cọng hai tử-số với nhau. Những 
phép này ta học ở trường, tôi nhắc lại đề giải rõ những điều-kiện tả phải 
buộc các số mới phát-minh đề sau có thê dùng nó. 

Trên trục vô-tận XY ta có thề chia mỗi đoạn ra 100, 1000, 10000, v, v. 
đoạn nhỏ kbáe. Mỗi phân- điềm ấy ta sẽ buộc một phân-số. Rồi ta có thê 
chia các đoạn nhỏ ấy ra 100, 1000, 1000 v.v. đoạn nhỏ khác. Mỗi phân- 
điềm mới sẽ buộc một phân số tương đương. Như thế thì mỗi điềm trên 
trực sẽ buộc một con số. nguyên hay là phân ; phân số và nguyên số ta sẽ 
gọi chung là hữn-!Ì — mà hai điềm gần nhau bao nhiêu cũng sẽ có hai 
phân số buộc vào đấy. Những điềm ấy gọi là điềm hữn-ii. 


XE" ——— 


TẠ'QUANG-HỬU " 
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Như thế có sót điềm nào trên trục XY không 9 


Thưa có. (Sót không biết bao nhiêu điềm, nhưng không sót đoạn 
não ca. xem ours d'analyse của Jordan), 


II, Tập-Hợp ; lỗ thủng 
Nhà tôi có một thửa vườn vuông ÄBCI. AB đải một sào, BC dài một 
sào, tôi đứng ở À thì em lôi nó không chịa đứng ở B hay D, nó chỉ 
đứng ở C. Lại nói : 


_~ 


A B ‹ Chiểu theo định-lý Pythagore thi tỏi cách anh Sen 
s2o. Xà anh không có số hữu-I nào, vô-luận phân ha» 
nguyên,bằng con số v2 cả, Vậy thì trên trục XY của 
anh, nếu đặt A ở Othì Ckhông biết nằm ở đâu cả l» 


‹ —/Ảỏ€ ẲÒ,- À2 uẾn X3 TẢ cu gi 
g) Không sỏ số nguyên nào bằngv/2, vì 1? — 1< 3 


——-~ 


và 2? — 4—>.9, Không có phân số nào bằng / 2ˆ, vì nếu có một phân 


nà. a — a? a° a. q : 
5ö LỐI=gian 1b ——= V 3 thi "h3 _—- 2 P mà t E—— 1 "n' vay nếuU 
a” a3 
tối -giản. tất nhiên h.. cũng tÖI-gian, làm sao mà có ; TẠI: 
=1 D-“ 


Trên trục XY nếu ta chỉ có số hữun-H, ta sẽ bỏ sót điềm v2. 

Nhưng lần này cũng như lần trước, ta tẽ phát-minh ra một loại số 
mới, viết 3, v3, v3, võ; gọi số vô-l. Và môi điềm mà ta 
có thể buộc một số øpỏ-H như điểm © ở đoạn AC, ta sẽ gọi là điểm. 0ỏ-, 

Đặi tên số và cách viết nó chưa đủ, còn phải giải hai vấn-dề I,1 và 
',2., 

I1) Sắp các số pỏ-tÏ lẫn với số số hữu-(f, đề số vô-tÍ so với số hữu-ti, và 


đề so các số vô-lÏ với nhau. Nghĩa là trên đường vô-lận Xy. bỏ điềm / 9 
vào đầu 2 


12) Làm những phép sau nay: 


v3 


Ta không có thì giờ giải quyết vấn đề I2. Ta giải quyết vấn-đề II 
vì nó sẽ đem !a đến một thuyết rất thâm thúy, và rất đồi dào là (hnuế! 
lập-hợp. Không cần đi đầu xa, ở Đông-dương có ông Drouin đã đem 
thuyết lý ấy áp dụng vào những bài toán rất khó thuộc về IntégraLion 
asymptotique). 


Trở !ai câu hồi : / 2 sắp vào đầu? buộc vào điểm nào ? 


SỐ HỮU-TI — SỐ VÔ-TÏ 


10 : | : 


Ta hãy phân fập hợp số hữu-tÌ ra hai tập-hợp, một đập-hợp À gồm 
các số hữu-tÏ mà số f#-thửa nhỏ hơn 2, một tập-hợp B gồm các số hữu- 
tr mà số ftr-thừa to hơn 2. 

Tập-hợp A có những số : 

(.. 1,414982 11/405; .1212;31/5;12; 3? 1. 

Ta chỉ tự-thừa các căn-số ấy thì sẽ thấy số tự-thừa ấy `> 2. 

Vậy thì tập hợp A cũng như tập-hợp B. gồm không biết bao nhiêu 
số hữu-tÍ. 
Hay là bên trái điềm hữu-tỉ ¿ 2, cũng như bên phải điềm vô-tÏ v z 
có không biết bao nhiêu điềm hữu- l. 

Bây giờ tùy ý anh, cho tôi một đoạn rất ngắn, e chẳng hạn,tôi sẽ kiếm 
được hai điềm hữu-t, một điềm ở tập-hợp A, một điềm ở tlập-hợp B, mà 
hai điềm ấy sẽ cách nhau một đoạn ngắn hơn e, nghĩa là hai điềm ñy sẽ 
gần nhau chừng nào tùy ý anh, 

Tóm lại ta không b'ết chính điềm vô-tÏ v/ 2 nằm ở đâu, nhưng chỉ 
biết hai điều : 


1) Một là không eó hữu-tỉ nào bằng 2 cả, nghĩa là không có điểm 


hữu-tÏ nào trùng vào v( 2 : trong tập-hợp điềm hữu-1i sót điềm v/ 2 


2) Nhưng ta có thề chia tập-hợp số hữn-Ù ra hai tập-hợp, mội tập- 
hợp gồm các số hữu-lÏ < ý 3.. một tập-hợp gồm các số hữu-ti > Gì 
Giữa hai tập-hợp cỏ một lỗ thủng gọi là «lát cắt » ta có thê bổ v 2 vào 
đó, mà lỗ ấy ta dùng số hữu-tÏ thâu phó lại bao nhiêu tùy ý (vì bề rộng 
lỗ < e). 

Số hữu-tT: noinbre ralionnel 

Số 0ô-tÌ: nombre irralionnel. 

Phản số : frae!ion. 

Số nguyên : nomibre enlier, 

Tủ-số : numérafteur. 

Mlãn-số : d¿nominatenr. 

Tận-hợp : enseinble, 

Thuuết tập-hợp: thẻorie des ensembles, 

Số tự-thừa : carrẻ đe... 

Lắt cẳt : couptre. 

Cằn-số : racinc. 

Căn-số bực hai : racine carrẻ đe. 


CON 0NG GIỎI TOÁN 


Giảo-sư HOÄNG-XUÂN-HÃN 


Ai cũng biết rằng loài ong. mật là một loài vật biết hợp-quần, 
biết trọn nghĩa vua tôi, biết cần-kiệm và biết đồi những chất lấy ở 
hoara mật và ra sáp. Thể là ngoài những đức-tiỉnh rất quí; ong là 
một kỹ-sư hóa-họe tỉnh-xão. Nhưng không ai ngờ ong còn là một 
nhà kiển-trúc thông-minh và một bực toán-họe biệt tài. Ta xem sau 
này sẽ rõ, 

Cầm tô sáp ong mà xem. Ta thấy hai mặt vô số lỗ hình sảu góc, 
nằm kê cạnh nhau và đều ngắn-ngắt, Nhưng chở vội tưởng rằng 
những lô ấy không đáy đâu, Đáy ở giữa. Thực ra môi miếng tô sáp 
gồm có hai lớp ống hình sáu mặt, đáy chung ở giữa. Xem eio kỹ 
lại thấy cửa ra hai mặt không đối nhau (xem hình 1) và đáy không 
phẳng. 

Mỗi ống hình lắng-tru (cột có góc), thiết-điện có sâu góc đều 
nhau, Mặt ngoài phẳng : đó là cửa vào. Mặt trong gồm có ba hình 
thoi ghép với nhau thành ra đây nhọn và sáu mứt bén thành hình 
thang thăng góc. 


—ˆ m- `  —— —— ¬—= “HO Ben. ¿.. nỉ “ma. — 
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Đỉnh đáy ống trên không tiếp với đỉnh đáy lớp dưới, cho nên 
dây của hai lớp tuy là chung, nhưng ba hình thoi của một ống lớp 
trên lại ăn vào đáy của ba ống khác nhau ở lớp dưới. 

Đãcó người đo những hình 
ay một cách kỹ càng, và đã tìm 
ra răng môi cạnh ?hình sáu góc 
ở mặt ngoài đo được 3, 7 Ìy, 
bề sâu môi ống là 11,3 \y; hình 
thoi ở đáy có hai góc đo được 
109 độ 28 phút và hai góc kia đo 
được 70 độ 32 phút, 


=ˆ 


ñ 
TH --—=-.-.--.. 


Ong Ở xử nào cũng vậy làm 
tô in nhau; những eon số viết 
trên nầy không đôi, quý hồ là 
loài ong mật mà thôi. Vậy nên 
đã có người bàn nên lấy tô ong 
mà làm căn cứ đề định đơn-mị 
bê đài, cũng như là lúc trước 
người nước ta dùng đường kính 
đồng liên kẽm đề định bề dài 
thước đo; nhưng đồng tiền còn 
% t4 .e¿ có chiếc to, chiếc bé, chớ lô tỗ 

HnhL, Lá” tả HÙ/ ong lúc nào cũng đều. Và nhất 
là dồng tiền kẽm dần dần mất tích, chớ lô tô ong đời đời vần 
còn, cho nên lúc nào cũng có thể gây lại được cái thước đo. 


—— 
“henó 


Sự kích-thước lỗ tô ong không đổi làm cho ta lấy làm lạ, nhưng 
sau lúc ta xét ra lẽ vì sao mà ong lại chọn đạng ấy, kích-thước ñv 
thì ta sẽ lấy làm kinh-ngae mà thán-phục. 


Mối ống là một phòng riềng trước đề đựng mật, sau đề ong non 
nở ra và sinh-trưởng ở trong, trước lúe biết bay ra làm việc. Vậy 
một bài tính-đố bắt buộc nhà « kiến trúc ong» phải làm sao cho 
đùng khỏi phí chổ và không phí páft-liện : sắp. 


Miệng lô 


Thoạt tiên, ta tưởng rằng, mình ong tròn, thì gì chả bng làm 

= 3 % Ộ š : 5 * su 
ống tròn, cho khỏi phí chô. Và chăng nhò toản-học mà ta biết rắng 
nội trong các hình (rụ, có góc hay không, và cùng chung một £hễ- 
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tíeh, thì hình frụ trỏn +oau là điện-tích xung quanh bé nhật, Như 
thế thì đùng ống tròn ít tốn sáp hơn cả. Ta nghĩ có lý, những không 
hay. Ta chỉ thấy một lẽ, chớ không thấy hai! Ÿi ta quên rằng, không 
phải chỉ làm một ống mà thôi, Làm nhiều ống. Nếu ống tròn thì 
đề canh nhau không khitmọi bề được ; xem hình 2 sẽ rõ. 


Tron 


Tam giac' VUông 


Ghép có hễ Điép không h _ 


Muốn không hở chố, thì phải dùng ống có góe. Mặt thiết-diên 
là một hình nhiều góc đều. Nhưng ehï có ba thứ hình nầy ghép nhan 
không hở: là hình tam giác, hình ouông và hình sáu góc. 

Điều ấy cỏ thê dùng hình-họe và số-hos mà chứng-minh một cách dễ 
đàng. Nguyên là trong một hình có n góe, cọng các góc ở chu-vi lại thì được 
2 (a-2) góc vuông. Vì ở chu-vi có cả thầy n góc, mỗi góc ấy bằng 2 (n-3):n góc 
vuông. Bây giờ ta ghép những hình nầy xung quanh một điểm. Muốn cho 
không có chỗ hở thì phải làm sao cho mỗi góc ở chu-vi phải là một phần của 
hốn góc vuông, nghĩa là số 4 phải chia đúng cho số 2(n-2) : n, 

_ | 2n 
Chia thì được : —— hay là _ 2 + ` 
n-^2 n-2 

Số ấy phải là số ngnyên : 4 phải chia đúng cho n-2, 

Vậy chỉ có thể cỏ nhữag trường-hơợp sau này : 

n-2=1: hay là nä3 (hinh tam-giác) 
n-2—23 haylà ni (hình vuông) 
n-2—á4 bay là n— (hinh sảu gö€) 


Với hình tam-gøiác thì phải ghép 6 hình xung quanh mội điểm 
(60 x 6 — 360 độ); với hình vuông phải + hình (90 x 4 —= 300 độ); 
với hình sảu góc phải 3 hình (120 x 3 = 36) độ), 

Trong ba hình trên nây, vì sao ong lại chọn hình 6 góc ? 


Một lẽ là vì trong ba hình ấy, làm hình sáu góc ít tổn sáp hơn 
cả. Vậy 'a thử đem so sánh chu-vi của bà hì (ch mà diện tích bằng 
nhau (20 !y vuông) thì ta thấy hình tam-giác chu-vi có 20,4 ly, hình 
vuông chù-vi có 17/9 ly và hình sảu góc tú chú-vi chỉ có 16,6 ly, 
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Thế là có thê hà-tiện được 20 phần trăm đối với hình tam-giác và 7 
phần trăm đối với hình vuông. 

Tính những lượng ấy như thế này, Nếu M là diện tích và e là cạnh thì 
M và c liên-lạc với nhau bằng công-thức kề sau : 


2/3 —~ 
Về hình tam-giác thì ; M3 
Về hình vuông thì ; M=t 


Và về hình sáu góc thì: M= ¬ cv— 


Một lẽ thứ hai là mình ong tròn. Lô phải làm sao cho ong có 
thẻ nằm vừa vào trong. Môi lỗ phải đựng trong lòng vừa một hình 
tròn mà đường kính là 4,8 ly. Tính ra thì hình sáu góc phải eó chu- 
vi 10,6 ly mà hình vuông và hình tam-giác thì phải có 18,7 ly và 34,4 
ly. Vậy thực ra thì dùng hình sảu góc đối với hình vuông có 
lợi 11 phần trắm và đổi với hình tam-giác có lợi 32 phần trăm, 

Nếu R là bán-kính của vòng tròn nội-iiếp của ba hình, và e là cạnh 
thì theo thứ-tự tam -giác, vuông; sáu góc, ta có : 


cv3 E cv 

lá ==. : "n=— và hb.—=— 
bẻ 2 2 

Đáy lõ 


Bây giờ ta xét xem vì sao mà đáy lỗ lại không làm phẳng. 

Ong đã nghĩ ra cách làm bai lớp lỗ 
chung đáy, kẻ ra đã là khôn, Như thế là 
bởi được mội từng đáy. 

Mới nghĩ qua thì tưởng làm đáy 
phẳng ít tốn sáp hơn là đáu ghềnh. 
Thế mà lại trải ngược, Vì dùng toán- 
học có thê chứng mìỉnh rằng nếu cỏ 
nhiều ống hình sáu góc, churg một 
thê-tích và chung một miệng thì lô 
đáy phẳng tốn sáp hơn lỗ đáy gồm có 


UỐNG h ba hình thoi và muốn tốn ít nhất thì 
phải dùng hình thoi mà ong đã phát 

œ L mình ra. Nguyên là dùng đáy ghềnh 
Hinh 5s, Đáy "hon thì từng đáy làm tấn sắp hơn đáy phẳng, 


nhưng lại có thể bớt bờ: th¿nh chiều 
cao, nên kết-guả lại lợi hơn. | 
Năm 1212, nhà khảo-cứu Maraldi người Ÿ đã do góỏe ở tỗ ong 
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bụi 


và đã tìm thấy rằng hình thoi ở đáy cỏ hai góc 109 độ 25 phút và 
hai góc 70 độ 32 phút. 

Nhà toán-học Kœnig dùng phép-tính vi-phân mà tính làm sao 
cho điện-tích hoàn-tloàn của tồ ong bé nhất, thì ông tìm thấy đúng 
những con số nói trên. | 

Ví dụ, hình-trụ (xem hình 3) ABCDEF, JKUMNP thề-tích là 236 ig khối. 
Hình trụ bốn góc ABCO,JKLO là môt phần ba, Nếu ta lấy BH bằng OG, hình 
AHCG là môt hình thoi. Và nếu ta thay đáy nằm ngang ABCO bằng đáy năm 
chênh AHCG thì thề tích hình trụ bốa góc ấy không đôi, vì thê tích thêm lên 
ACOG !ại bớt đi ACBH cũng bằng ACOG. Vê phương diện thể-tieh không đồi, 
chớ về phương-diện điện-tích thì có đôi ; bởi vì bỏ đi những diện-tích ABCO, 
ABH và CBH mà thay bằng AHCG. Ta sẽ gọi BH bằng x, Tỉnh các diện-tích, 


được : 
AB€O =°X”. ABH=CBH=-— và AHCG= SU0ui ieg se vv) 
3/3 - c3 (c2+-4x2) 
xã lượngy = ABOO + ABH + CBH — AHUG = SV} œ— cv3 th g 


là diện-!Ïeh có thề bớt đi được. 
Đạo-hàm là 


2V3 X2 
Nj:= GỊ ——— 
Vcz--4x 
In 
Đạo-hàm (riệl-tiêu Với x = —— 


Bằng tóm tắt sự biến -cải y như sau này : 


Xem thể thì biết với số x linh trên, sự thay đáy phẳng bằng đáy nhọn là 
cỏ lợi hơn cả. : 
Nói rõ hơn nữa, hếễ y lớn hơn số-không là có lợi, Tính ra thì phương-trinÀ. 


Yr=u 
: DU Í 
Có hai nghiệm-số : K0 VÀ X—” — = U,80Bc 
: c/3 - - 
Vậy lấy BH ngắn hơn 0,866: thì có ‡ợ!; mà chỉ có BH = “rẻ —= 0353c là 
lợi hơn cả. 
cựõ 
Với số ấy mà tính chiều LH thì được : IH= —- 
v3_ 


Vậy : TT Ta 


—————= 


_®*- “em đó thì con ong mà ta thường cho là «vật vô-tri» đã giải 
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Lấy bằng lo-ga-rít mà tỉnh thì thấy : 
ICH = ð5 độ 16 phút và 


HCG`— 70 độ 32 phút. 
Phần lợi là 18 phần trärn đảy phẳng, 


Còn một lẽ cuối cùng là đuôi eon ong nhọn, vậy nằm trong 
ống đáy nhọn thì ít phí chỗ, 


. 
% . 
# 


được mấy bài tính-đố khỏ. Ñó giải một cách rất hoàn-toàn và đúng 
y như toán-pháp chứng-miỉnh. 

Ta phải lấy làm kinh-ngae mà tụ hồi vì sao vậy. Ấy bởi ngẫu 
nhiên chăng? Chắc là không. Miệng lỗ hình sản góc còn nói là một 
sự vì tình cờ hay kinh-nghiệm mà làm ra. Chớ lớp đảy hình thoi 
thì thực là thần-diệu. 

Phải chăng giời đã phú-tính cho loài ong một lương-năng chắc 
chắn và dị-kỳ, khiến cho, không thước đo, không giấy vẽ, chỉ với 
miệng cùng chân, mà ong có thể kiển-trúc in như người kỹ-sư. 
hông-minh hợp sức với người thợ chuyên-môn làm việc với khí-cu 
tinh-xảo. 


DANH TỪ KHOA-HOC 


Hình trụ tròn xoay : cylindre đe révo- 
lution 


l*ang : forme 
Điện-tích : aire 
Điện-tích chung quanh : aire latérale, - 
Điện-tí“h hoàn-toàn : aire totale 
ạo-hàm : đérivée 

Đơn-vị ; unitẻ 


Kích-thước : đimension 
Ly khối : millimètre eube 
Mặt bên : faee latérale 

_ Năm ngang :-horizontal 


(ênh : gauche 

Hình lăng-trụ : prisme 

Hình nhiêu góc đều : polygone régulier 
Hinh thang thẳng góc : trapèze rec- 


Langle 
Hinh thoi : losange | 


Nghiệm-sỐ: raeine, solution 
Phương-trình : équaHon 

Số nguyên : nombre entier 
ThiểL-diện : seetion 


LV]I-phần : đifférentiel 


Hóa=hoe toát-yêu 


Giáo-sư NGỤY-NHƯ~EKONTUM 


CHƯƠNG THỨ HAI 


Phép phân-ehãt 


Vạn-vật rất phong=phú : những chất tìm thấy trong vũ-tru 
nhiều và phức-tap không biết đến đâu mà kể. Nếu ta muốn bồ công 
nghiên-cứu từng thử một thì không xiết được. Mà công-phu ấy cũng 
sẽ chỉ là công dã-tràng mà thôi, vì những đều ta xét-nghiệm - được 
sẽ không bô-ich cho ta mấy. Lấy một thí-dụ cho đề nói: xem như 
nước, ai cũng tưởng biết rõ là gì, nhưng cỏ ngờ đầu đến lúc đem ra 
xét kỹ càng thì có bao nhiêu sông ngòi, giếng hồ tức là có bấy nhiêu 
thứ nước. Nước hồ Tây khảe nước hồ Gươm, nước hồ Gươm khác 
nước sông Nhị. Còn nảo là nước ao, nước vũng, nước giếng, nước 
nguồn, nước bè. Đó là chưa kế rằng chính ở một con sônøØ, một 
mặt hồ, một góc bề, nước còn thay đôi tùy theo chỗ ta múc, tùy 
theo ngày giờ ta lấy. Vậy thì khoa-họoe không thê mơ-hồ øọi một thứ 
nào trong các thứ ấy là nước được. Và dù có lấy một tronø các thứ 
ấy mà nghiên-cứu chăng nữa thì những đêu nghiệm-xét cũng chẳng 
áp-dụng được một cách chặt chế vào mấy thứ kia. Như thế thì khoa- 
học không còn bồ-ich gì vì không bao quát được mà chỉ riêng có cải 
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mình đã nghiên-cứu. Hoàn toàn Ÿô-dung vì ta sẽ không biết đoản- 
trước được đều gì xác đáng và chắc-echắn eä. 


-— Phép phán-lích sơ khai 


1.) Vậy thì bước đầu tiên của nhà hóa- học là phải làm thế nào 
trong các chất rất phức-tạp ấ ủy, phân ra một chất gọi là nước, mà 
dù trích ở đâu ra, cũng giống nhau như hệt, đặng những đều mình 
giới xét về sau có thề áp-dụng một cách chiic-chắn, chặt-chẽ, không 
cần phải biết nguồn gốc của chất mình xét. 


Sở đĩ các nước hồ, sông, hải, v.v. khác nhau như thế là vi (rong 
các nước ñy có pha làn rất nhiều chất khác : một eở hiển-nhiên là 
nhiêu nước dục và nếu lọc thì sẽ thấy có bùn nhớt đọng lai, và ta 
được một thứ nước trong. Nhưng chính trong nước trong ấy cũng 
còn pha lần nhiều chất khí và chất đặc đã hòa tan trong nước. Xluốn 
chắc ta chỉ cần chưng đi: trước khi nước sôi ta đã thấy các chất 
khi bay ra. Hỏi hơi nước bốc lên, nước khỏ dân, để lại một it bã 


đặc trăng trắng trong ấy cỏ muối, và nhiều chất thuộc một loại với 
muối. 


Nếu trong lúc chưng nước, ta ltng hơi nước bốc lên, mà cho 
tụ vào một cái mặn, thì ta sẽ được một thứ nước trong trẻo, không 
màu cũng không mùi, Ta gọi là c(nước nguyên-ehất ». Đặc-điềm là 
dù lấy nước nào, nước sông, hay nước nguồn nước bề mà chưng đi 
rồi cùng hứng hơi nước tụ lại, người ta cũng lấy được một thứ 
nước mà thôi, không khác nhau gì cá, Vậy thì nước ở Lrong-vũ-iru 
là một chất rất hỏn-độn phứec-tạp, trong có pha lần nhiều chất kháe 
nhau. la sẽ gọi một chất như thế bằng « hồn-ehất », Mà các phép 
lọc nước, chưng nước đẻ phản các nguyên-chất trộn hòa lần trong 
một « hôn-chẩt » ta sẽ gọi tà phép phản-tíeh sơ-khai, 

Phép phàn-tích sơ-khai còn nhiều hạng khác nữa, tùy theo chất 
phải phản-tieh. 1Dai-đề các phép ấy toàn dựa vào một đặc-điểm của 
một hay hai chất trong các chất hòa trộn lần nhau. Thí dụ như phép 
lọc nước thì dựa vào đặc-điềm của nước có thể chấẩy xuyên qua 
lche của lọc, còn những bùn cặn thì không xuyên được. Phép chưng 
nước thì dựa vào đặc-điềm của nước eó thể bốc thành hơi, còn các 
chất muối thì không bốc lên hơi được. 

Vậy thì các chồn-chất » chẳng qua nhiều như thế là vì trong ấy 
pha lần nhiêu nguyên-chit, mà không nhất định là có nguyên-ehất 
gì và môi nguyên-chất bao nhiêu. Hai «hon-chất » thì thường thường 


| 
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rất khác nhau, nhưng có lúc đại-để hơi giống nhau là vì trong hai 


chất ấy có rất nhiều một nguyên-chất chung. Thi-dụ nước bề và 


nước sưối đại-để có nhiều tỉnh-cách giống nhau là vì trong hai chất 


ấy có rất nhiếu nước nguyên-chất » pha lần với iLnhiều muối. 

2.) Cũng có lúc trông qua một chất ta có thể thấy ngay là hỏn- 
độn. Thí dụ : cát lần vàng ở những miền mỏ vàng. Lúc ấy ta có thể 
lấy tay mà tách hai nguyên-chất cát và vàng ra. Hoặc bỏ trên cái 


mia lớn trộn với nước rồi líc qua lắc lại thì vàng vì nặng hơn sẽ 


đọng lại chỗ thấp và nhờ đấy ta có thề lặt riêng vàng ra một cách 


rất để dàng, Phép phản-tích ấy ta có thê gọi là cách « lãi-phán-tích », 


hoặc là nước trộn với dầu thì không khi nào hòa lần được, cho 
nên nếu đề yên thì đầu sẽ đần đần nội lên mặt, còn nước thì sẽ 
đọng lại dưới. Ta chỉ cần sớt nhẹ đầu sang một cải phẫu khác thì 
tất nhiên sẽ phần ra được hai chất nước và đầu. Đỏ là phép « só?- 
phản-tích ». 


| 3.) Nhưng nhiều lúc có thứ «hỏn-chất » trông rất đều-đặn và 
hòa-hợp, như nước muối, nước đường. Lúc ấy thì phải chưng thì: 
mới phản nước riêng, đường muổi riêng. Ioặc rượu pha nước thì 
không thê nào phản-biệt được. Chỉ có cách chưng đi thì rươu bốc 
thành hơi trước, nước böc sau. Ta chỉ còn hứng riêng hơi bốc lúc 
đầu tiên và hơi bốc lúc cuối cùng, là có thề phân được rượu riêng 
và nước riêng. Đó là cách « chưng phẳn-lích ». 
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[a cũng cỏ thê giá lạnh lai, thì nước băng trước, băng thành 
nước đá, ta vớt riêng ra, rốt cục chỉ còn lại rượu nguyên-chất. Như 
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thể ta cũng có thê phản ra được hai thẻ nguyên-chất nước và rượn, 
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bằng cách kẽt-tnh. Vì vày ta sẽ gọi phép ấy là phép kết-tỉnh phản- 
lịch ». 


4.) Còn rất nhiều phép phản-tích sơ-khai nữa, kề ra sợ rườm, 
Về sau ta còn có dịp đem áp-dụng vào những vấn-đề riêng, trong 
những trường-hợp đặc-biệt. Lúc ấy ta sẽ tả rõ. 

Nói tóm lại thì trong vĩ-trụ hằng hà sa-số chất, khác biệt lần 
nhau, gần như không mấy khi có hai chất giống hẳn. Hóa-hoe, nhờ 
các phép phàn-tích sơ-khai, phân ra một íL thề nguyên-chất. Các 
chất trong vũ-trụ chỉ toàn là các nguyên- chất ấy pha trộn, hồn-hợp 
với nhau tùy nhiều hay ít. 
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Vậy thì bây giờ nhà hỏa-học đã có thê bắt đầu nghiên-cứu được, 
tìm tòi tất cả các tính-eách của các nguyên-chất, Biết được nguyên- 
chất tất sẽ biết được các chất hôn-hợp của nguyên-chất mà ra. Tuy 
nói là ít nhưng hiện nay số những nguyên-ehất hóa-họe phải nghiên- 


cứu và đã nghiên cứu gần hết, cũng đến hơn triệu. 


II. — Phép phản-tích ngưuuẻn-lð 


Nhưng may thay, nhờ các phép phân-tích khác, gọi là phép 
phản-Ltich nguyên-tố, nhà hỏóa-học đã nghiệm được rằng hơn tiiệu 
‹ nguyên-chàt » ấy tuy khác nhau như. ø toàn kết bằng sự hóa-hợp 
của một số it nguyên-chất mà ta có thê gọi là « chất-đơn » hoặc là 
« ngión-tố ». Thí dụ : lầy nước đề vào một cải phầu và cắm lrong 
phầu hai cái que than và truyền diện vào hai que ấy thì sẽ thấy 
nước dần-dần biển ra thành hai chất khí: là khinh-khíi và 
dưỡng-khí. Vậy thì ta eó thê nói rằng nước là một « chất-kép », hoặc 
một « thê hợp-chất » vì nếu ta lấy hai chất khinh-khí và dưỡng-khí 
c hóa-hợp » lai bằng cách đốt cháy thì ta sẽ làm ra nước. 


Một cái đặc-điểm của sự « hóa-hợp » là lúc nào cũng là một cuộc 
biến-hóa rõ rệt, mà những nguyên-tố hóa-hợp lại thì cũng nhất 
định chất gì và bao nhiêu môi thứ, chớ không phải mãy chất cũng 
được, và bao nhiều cũng xong, 

Số nguyên tố hiện nay hóa-học đã biết rõ, cả thầy chỉ có 90 chất 
mà thỏi. Chín mươi chất ấy hóa-hợp lại với nhau thành tất cả những 
chất ta thấy trong vũ-tru. Như vậy thì việc nghiên-cứu về các chất 


hóa-hoe bây øiờ có phần để hơn. 
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Người đời xưa cho rằng trải- đất đứng yên tại trung-tầm vũ-trụ. Bây 
giờ, còn nhiêu người vần khư-khư cho thế là phải. Thật ra, trải-đặt chỉ 
là một vị hành-tỉnh trong thái dương-hệ, mà vị hành-tỉnh đó chẳng to- 
tát lắm. 


Thái-dương-hệ cũng chỉ là một tinh-hệ trong số hơn một ngàn triệu 
tỉnh-hệ khac ở vệt ngân-hà tỉnh-án. 


Nhưng trải-đất không phải là một vĩ hành-tinh tầm-thường, Trái- 
đất có một vài đặc-tỉnh lạ-lùng : 


Trước hế!, trong thái-dương-hệ, trải-đất nàng hơn các hành-tỉnh 
khác. Nến lấy tỉ-trọng trái-đất làm đơn-øj là 1 thời tỉ-trong ƒ#hỗ Tỉnh chỉ 
có 0.116 ; Äĩ2e- Tính 0.23; Thiên-pương-Tỉnh 0.39; HÃi-pương- Tỉnh 0.43 ; 
T7hủụ- Tình 0 56 : Mặt- Trăng 0 60 ; Hồa- Tình (73 ; Nim- Tỉnh 0 93; Mặt- 
Trời 0.256. Ta không rõ vì lễ gì mà trái-đất nặng hơn các hành-tỉnh 
khác. Một vài nhà bác-sĩ cho rằng đặc-tnh đỏ rất nguy-hiềm, vì theo 
khoa- học, càng nặng bao nhiêu, nội-tiền-lực càng mạnh bấy nhiều, các 
ngitjên-tử lại càng để dời nhau ra bấy nhiên. Vị lẽ ấy, trái-đất có phần 
đề tan nát hơn các hành-tinh khác. Nhưng trên mặt đất, có sỉnh-vật; 
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đó là đặc điềm rất lạ-lùng nhất. Chung quanh trái đất, có một miền gọi 
là sinh-pậi-hoàn. Miền đó hiện ra tự bao giờ, và theo cách nào, ta chưa 
biết được. Trước khi miền đỏ hiện ra, trái-đất rất nóng. Dần dần trái~- 
đất nguội đi : lúc đó, mới có sinh-vàt-hoàn, càng ngày sinh-vật-hoàn 
càng to thêm lên, không suy-sút bao giờ, Loài này tiêu-diệt, thì đã có 
loài khác phát-hiện, trò sinh, trưởng, suy, vong cứ lần hồi điễn mãi. 


Có phải chỉ riêng trái- đất có sinh vật không ? Đỏ là một vãn-đề mà 
đã bao phen các nhà triểt-học, khoa-học, nghiên-cứu và đàm-luận, 
nhưng chưa ai giải-quyết xong. Nhưng dù cho có hành-tình nào khác có 
sinh-vật đi nữa, che cũng không được nhiên bằng của trải-đất. Theo 
khoa-học, nóng trên một trám độ (TE1009° centigrades) hoặc lạnh dưới 
năm mươi độ — 509% không thê có sinh-vật được ; nói cho đúng không có 
sinh-vật giếng như sinh-vật ở trên mặt đất. Ta có thể tính sức nóng tư 
mặt trời phát ra mà các vĩ hành-tỉnh hấp-thụ được: Thủy-tnh +178°%; 
Kim-tinh, +65%; Hỏöa-tinh, —37%; Mỏc-tinh —1479; Thô-tnh —1809° ; 
Thiên-vương-tỉnh —2079, Trong 27 ngày, mặt-liăng vận-hành hết một 
vòng : phía quay về mặt-trời, nóng 1509; phía tối, lạnh —2739 Chung 
quanh trái- đất có một bầu không-khí ; chung quanh Hỏa-tinh, cũng eo 
một bầu không-khi tựa như của ta; trên mặt Hỏöa-tinh, có lễ có sinh- 
vật giống như của ta. Còn hành-tinh khác, không có thê có sinh-vật 
được, vì vi này lạnh quả, vị kia nóng quá. Vậy trừ trải-đất và Hỏa-tinh 
œÓ lẽ mñy vị hành-tỉnh trong thái-dương-hệ đều như mặt-lrắng là mội 


' ở 


khối thach-ehất trơ-trọi heo lãnh không cỏ sinh-vật. 
Ta chẳng biết rõ rằng từ bao giờ trên mặt đất có sinh vật, Theo 
phòng-đoản của các nhà địa-chất-học, có lẽ sinh-vật phát hiện trên mặt 
đất đã gần được một ngàn triệu nắm, mà hiện-tượng lạ nhất là trong số 
một ngàn triệu năm đó. những trang-huống của sự sinh-hoạt không 
thay đôi bao nhiêu ; vì vậy, sinh-vật-hoàn vẫn còn lại và càng ngày to- 
tắt thêm lên, Muối trong nước bề, đạm-chất trong không-khi, không 
thêm bớt bao nhiêu, khí-hậu trung bình cũng chẳng thay đồi gì cho lắm, 
Trừ một vài loài không kẻ, sinh-vật thủa xưa không khác bảy giờ mấy. 
Những trạng-huống của sự sinh-hoạt ít thay đôi, có lẽ vì sức trái-đất hấp- 
thụ ánh sắng mặt-trời lúc nào cũng đều đều. Sự biến-eäi trên mặt-đất 
lkhông bao giờ to-tát : núi cao bề rộng dần-dà thay đồi đề cho động-vật 
có thời-giờ di-chuyền nơi khác mà tìm chỗ nương-tựa và tùy theo 
quang-cäinh mà biến-hỏa. | 
Lúc nào trên mặt-đất cũng thay đồi; chỗ thời ít, chỗ thời nhiều, 
khỏng khi nào có nơi bình-tĩnh hẳn. Các dẫy núi biến-cải nhiều hơn 
hết. Nhưng từ lúc núi mọc cho tới lúc thành một dãy, ít ra cũng phải 
một triệu năm. Cải sức biến-cải tự đâu mà ra? Bốn nắm mươi năm về 
trước các nhà dia-chất-học tin rằng trái-đất càng ngày càng bé lại, vỏ. 
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trải- đất nhăn lại, mặt đất chỗ lồi lên, chỗ lõm xuống. Nhưng mấy năm 
về sau này, các nhà bác-sĩ đã tìm ra những œq@-jnang-chãt. Những chất 
đó xạ-xuâi và phân-phát sứe-nóng. Nếu vậy, trái-đất càng ngày càng có 
phần nóng hơn ; tùy theo sức nóng phát ra nhiều ít, trải-đất sẽ biến-hình 
nhiều Ít, lúc yên-lặng, lúc đùng đùng nòi lên một trận biến-cäải to tát, 
làm cho sinh-vật phải di-chuyển và mặt đất thay đồi hẳn, 

Bao nhiêu những hiện-tượng đó theo một định-lệ ta không biết 
được ; định-lệ đó tuy sâu sắc nhưng vẫn đứng mực, không bao giở phát- 
hiện mội cách hung hăng đến nôi sinh-yàt-hoàn phải tan nát, Đó cũng 
là đặc-tỉnh của trải-đdất. 

Dưới mặt-đất có những gì ta không được rõ. Càng xuống sâu bao 
nhiêu, nhiệl-độ càng tăng bấy nhiêu. Tï-trọng trung-bình trái-đất đối với 
nước là 5,5 ; mà tỉ-trọng của ba2 nhiêu khoảng-chất ta biết, chỉ có 2,8 
hoặc 2, 9. Vì thế, ta tin rằng trung-lâm trải-đất toàn bằng những vật- 
liệu nặng-nề ; vì thế, mới đề-xướng ra ửe-thuyết sau này. Tại trung-tâm 
trái-đấnt, có một cát nhần tròn, bằng sắt lẫn kền và chất khác ; bao bọc 
ngoài cải nhân ấy, có mấy lớp bằng sắt và đả, mà càng gần mặt đất bao 
nhiên, càng nhẹ bấy nhiêu. Ngoài cùng, có một lớp gọi là fhạch-chất- 
hoàn. Hoa-hợp và tỉ-lrọng tựa như đá hoa-cương. Theo vài nhà địa- 
chất-học, trải-đất toàn một khối đặc, chỉ một vài chỗ hồng, đựng chất 
đả chầy mềm, thỉnh thoảng từ miệng núi-lửa phun ra. Theo các nhà 
địa-chất-họe khác, chỉ có thạch-chất-hoàn đặc thôi; lớp dưới là dung- 
chất-hoàn, toàn đá vì sức nóng mà chầy mềm, gọi là dung-chấit; dưới 
nữa là (hụ-dp-chãit- hoàn là một bầu khi-chất bị áp-lực rất mạnh đè-nén. 

-Kề từ ngoài mặt đất vào tới nhân trong, các lớp dày mồng như sau 
này: Thạch-chất-hoàn dầy 60 kilomètres; TỈ trọng từ 2,7 tới 3; rồi tới 
1540 kilomètres bằng chất sắt và đá, tỈ trọng từ 3 tới 4,5; 1400 kilometres 
chất đả trộn với rất chiều sắt, tỉ trọng 6; trong cùng, một lớp dày 3300 
kilomẻtres, toàn bằng sắt và kền, tỉ trọng 10, 

Chỉ mãẩy lớp ngoài trải-đất có tính chất đi-động. Còn gần trung-tầm, 
thời yên lặng. Hình như có một miền la sẽ gọi là đoạn-tuuệl-giới phân 
rẽ mấy lớp di-động và mấy lớp vyên-lặng, gần trung-lâm, các chất theo 
thứ-tự nặng-nhẹ mà chồng-chất lên nhau, hợp với định-lệ quản-thế, gần 
mặt- đất, các chất không theo thứ tự nặng nhẹ, Chỗ nào nhiều chất nhẹ, 
tất có chất nặng bù vào, cho nên cũng thành quần-thếẽ, nhưng đó là quản- 
thê bãt-ôn. Nếu có chỗ nào đãt-bằng bị lở, hoặc vực-sâu bị lấp, thời 
quân-thế tất-nhiên bị phá, nhưng nhờ có nội-tiềm-lực đưa các vật liệu 
từ chỗ này sang chỗ nọ. Nói tóm lại, đã hơn một ngàn triện (1.000.000 000) 
năm trên mặt đất, vẫn có những hiện-tượng này : dịa-diện biến cải, núi 
hiện non mòn; núi lửa thốt nhiên phun ra dung thạch, rồi yên lặng trong 
mấy ngan nắm, mui '-đất lúc động lúc tĩnh. Những hiện- Lượng đó phát 
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_hiện ra luôn luôn, nhưng không phạm tới sự sinh-hoạt. Vật có hình thì 


đến lúc phải diệt-vong. Trái-đất này mặc đầu là một đặc-biệt sản-phầm 
của Hóa-công, ngày kia tất củng phải diệ!-vong. 
Ngày kia, trái-dất có lúc sẽ thành ra một hành-tinh vỏ-hồn, lang 


thang trong bề tỉnh-tế không bờ, chìm trong một bàu lạnh mấy trầm độ 
dưới zéro, mang theo các xác của những loài sinh-vật quá khứ! 


Th,ch chaE-hoàn - 


MU -.Ÿ9217 


igữ Ehưc trâu đdáb (thao W©eagenen 


TỪ VỮNG 


Hành-tinh Planete 

Hành-tỉnh-Hà >yslome planétalre 

Thải-dương- Iiệ Sysleme solalre 

lình-vân Nébuleuse 

Tình-vàn-ngàn-hà Nébuleuse galactique ow 
Voie laclée 

Ti-trọng I)ensité 

Đơn-vi Unitẻ 

Em-tinh Véẻnuns 

Mộc-tinh JupIter 

Thủy-tỉnh Mercure 

Hỏa-tinh Mars 
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Thô-tỉnh 
Thiên-vương-tinh 
Hảài-vương-tĩnh 
Nội-Hềm-lực 
Nguyên-tử 
Sinh-vật-hoàn 
Không-khi 
Xa-quang-chất 
Thạch-chãt-hoàn 
Hoa-cương (đả) 
Dung-chất 
Dung-chất-hoàn 
Thụ-áp-chã!-hoàn 
Đoạn-tuyệt-giới 
bịnh-lệ 
Quân-thể 

Bất-ôn 
Quân-thể bất-ồn 
Di-động 
Höa-hợp 
Phần-thức 


Salurne 

Uranus 

Neptune 

Force Interne 

Atomec 

Biosphère 
Atmosphẻre 

Gorps radioachHfs 
L.tthosphere 

(iranite 

Matieres en [usion 
Pyrosphere 
Barysphere 

Zone đe điseontinulte 
[Loi(physique,mathéematique): 
I2quilibre 

[nstabie 

E2quilibre instable 
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Coinposition chỉmique 
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Bác-sỹ PHAN-HUY-QUÁT 


Thân thê người ta cũng như thân thề muôn vật đều là một bộ máy 
tiêu hóa. Các bộ phận làm việe tất phải suy-nhược đi, Các thực phầm sẽ 
mang các chất ăn cho cás bộ phận đó. 

Như thể thì rõ rằng muốn ăn cho bồ phải hiều rõ cách tiêu hóa 
trong thân thê, biết chất gì thiếu, chất gì thừa, đề bồi bồ cho bộ máy. 

Ngày nay nhờ khoa-học, ta đã biết rõ thân thê ta cần những chất gì, 
khoa học lại cho ta biết các tính-chất các món án, mà cũng nhờ khoa- 
học, ta hiều rằng có vi nên ăn sống, có vị nên nướng, có vị nên luộc vân 
vần, cốt là đề các tính chất các vị thưe-phầm ïÍy dễ tiêu hóa trong thân-thề. 

Vậy ta nên dùng những thực phầm gì ? 

éNen ăn theo cách nào ? 

Trong bảo Khoa-Họec, ở mục « Thựec-phầm » nay tỏi zẽ lần lượt bàn 
đến các vị ăn hay dùng của người Việt-Nam ta, 


Trứng 


Trứng là một món ăn rắt thường của loài người và cũng là một thực- 
* -* ` '„ , _ % “ k mẹ K 
phầm ràt nhiều ở xứ ta, lại là một vi rất bồ. 
Từ xưa đến nay, ai ai cũng đề ý đến sức bồ của món trứng gà, trẻ 
con người ốm đều đwợc phép ăn trứng đề thêm sức khỏe, 


PHAN-HUY-QUÁT 2+ 
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Từ khi các nhà báe-hoe theo phép hóa-họe mà phản chất các vị ăn, 
món trứng lại càng rất thông dụng trong gia-đình và bệnh-viện (xem 
bản đồ). 
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rằng không có vị nào có đủ các chất bồ cần dùng cho thân thề như là 
món trứng. Trong trứng có rất nhiều chất đạm (14 5.1), rất nhiều chất 
mỡ (16.1*), có một Ít chất đường, có chất sắt bồ huyết, có chất phot-pho 
rất cần dùng cho thân thề, trong trứng cũng có các chất sinh-tố A (giúp 
sức trẻ con chóng lớn) sinh-tố D (cho bộ xương cứng cát). Ấn trứng là 
đủ tất cả các chất cần dùng cho thân thề, 

Đó ià nói gồm cả lòng trắng và lòng đó, nhưng ta cũng nên xét rõ 


mỗi bộ phận riêng của quả trứng có những chất gì và bò cho thân thể ra 
sao, Trong một quả trứng: 


Vỏ chiếm mất 10.1: 
Lòng trắng 60.1: 
[Lòng đỏ HN 
Trong lòng trắng có ; 

Nước 86 .5.l" 
Chất đạm 'Ê.D 
Đường 0:5 
Mỡ 0.25. 
Các khoáng chất, nh sắt, polasse vân vận 0.75.L: 
Trong lòng đỏ có: 

Nước DU.Ì: 
Chất đam 174 F. 
Chất mở d2. 0 
Đường ().5.l: 
Các khoảng chất 0.5.I: 


Xem hai bản phân-chất đó, thì lòng đổ và lòng trắng cũng có chất 
đạm, một chất rất cần dùng cho thân thê, trong các thực phầm thường 
dùng, các hạt đậu có nhiều nhất chất đạm 20,1, rồi đến thịt 18.7: cả 16.E', 
thứ tư là trứng 14.5.!:. Nhưng lòng đỏ có nhiều chất đạm (17.1*) hơn lòng 
trắng (12.1-), 

(›?hät mỡ thì riêng lòng đỏ có thôi 32.!'; về chất mỡ thì trứng đứng 
đầu các thực phầm thiên-tao; trong bơ một chất ăn nhân-tạo, chỉ có 331. 
mỡ mà thôi, 

Trong chất mỡ của lòng đỗ trứng gà có nhiền chất rất bồ, rất hưng 
phấn cho thân-thề như chất I¿cithine, chất cholestérol trong các chất đó 
có chất phot-pho rất bồ cho não. Trong lòng đổ eó nhiều sinh-tố A, chất 
sắt bỗ huyết, và nhiều chất bỗ khác nữa. Lòng đỏ có rất nhiều những. 
chất bỏ hơn lòng trắng, 

Trứng gà lại đễ tiêu trong dạ giày, dễ tiên hơn sữa, hơn thịt, hơn 
bánh, hơn cơm, hơn khoai, ăn vào ehÏ vài giờ là tiêu hết cã quả trứng. 
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Trửng ăn cách gì dễ tiêu ? — Có nhiều cách ăn trứng, ăn sống, luộc 
chín, chần, rắn, xào các món rau, thịt, cả với trứng, trộn với cháo, tròn 
lẫn với bột đề làm các bánh vàn vân... Có hàng trăm cách dùng trứng, 
nhưng muốn dễ tiêu, thi chỉ nên ăn trứng chần vừa chín, lòng trắng hơi 
đông, lòng đỏ còn sống, hoặc rán hơi chín lòng trắng. Có một cách ăn 
trứng rất bồ là trộn lòng đỗ trứng với sữa hoặc chảo hơi nóng độ 50 độ, 
hoặc đánh lòng đỏ trộn với đường và nước nóng độ 50 độ (T`. 

Các mỏn ăn trứng khác thì cũng bồ nhưng khó tiêu, 

Nhưng cần nhất là trứng phải tươi tốt vì trứng đề 'àu dễ hỏng và có 
hai cho thân thề. 


Vì lẽ gi trứng haụ hỏng? Vì vỏ trứng móng và có những lỗ rất nhỏ, 
các chất bần, cäe khí độc, các vi-trùng có thể theo các lỗ nhỏ đó mà vào 
trong trứng. Nhờ có cáe chất bồ trong trứng, nhờ khí-bậu ầm và nóng 
(như ở xử ta) các vi-trùng đó sinh-sẵản trong trứng, ăn hết chất bồ. và 
sinh ra cảe chất độc. Cũng vì lẽ đó mà trứng vịt không tốt, chóng hồng, 
vì vịt để ở chỗ bùn lầy, bần thỉu, các vi-trùng có cách đề vào hơn, 

Trứng đề bay hồng và gà đẻ có mùa, cho nên ta đặt ra nhiều cách 
đề trửng quanh năm, mùa này qua mùa khác. 


Cách đề trứng : Người Tàu có cách nuôi trứng, bó trứng làn do, lần 

man # L) " # % jv” 8 —— `, mF “ 

muối, trong đó có chất potasse sát trùng, muối cũng vậy, nhưng đên khi 
dùng thì trứng mặn quả ăn khó tiêu. 


Khoa-họe chỉ cho ta nhiều cách đề trứng. Người Mỹ hay dúng trứng 
còn tươi vào trong dầu đun sôi 120 độ đề che kín các lỗ ở vỏ trứng, và 
làm đông một ít lòng trắng trứag như vậy vỏ ngoài càng kín, lại có vỏ 
trong phụ thêm. Hoặc đề trứng tươi trong một thùng có bơi n996 9Ú độ- 
đề hai ngay thì lấy ra, rồi bố vào trong một thùng rất khô, hơi am làm 
hỏng trứng, thí dụ như bỏ vôi dưới thùng. Lại có cách dúng trứng vào 
nước sôi, không chắc chẳn. 

Các cách đó chỉ dùng đề được ittrứng cho đủ dùng trong một gia- 


đình, còa muốn đề trứng mà bản thì phải có buông lạnh và khô, thì đề 
trứng trong hàng nắm được. 


(1) 1 lòng đỏ trứng gà. 

200 gr. nước. 

20 gr. đường. 

15 ựr. nước hoa bưởi, hay cognac đánh trứng với đường cho tan, cho dần 
nước lã độ B0 ør, rồi dội nước sôi 1ỗ0 sr. đánh luôn cho nước hoa bưởi uống 


ngay. 
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Cách xem trừng lưỡi. — Ở ta hay dùng cách soi trứng trước ánh 
sảng, boặc bỏ trứng vào nước; trứng tươi thì nồi, trứng độ 9 ngày thì 
lưng chừng trong nước, trứng quá 5 ngày thì chìm. Các cách đó rất đủ 
đề xem trứng tốt hay xấu, nhưng dùng đề xem một ít thôi, muốn lựa 
nhiều thì phải dùng các cách Khoa-họe, như chiến điện tím. 


Trứng là một món ăn rất bồ nhưng cũng có nhiều người bệnh phải 
kiếng trứng. 

Nhân tiện tôi xin nhắc lại, trổ con từ 15 tháng đã có thề ăn: trứng 
được rồi. Không cần chờ đến 3 năm như ta thường tin. 

Có người không chiu được lrứng, ăn trứng bay bị tháo da, hoặc 
hay sinh ngứa. Nhưng may số người như vậy cũng ít, 

Những người đau gan, vì eó sán trong mật, rất nên kiêng trứng, vì 
trong trứng có nhiều chất mỡ. như cholesterol cá« chất đỏ tăng bệnh lên, 
Người ốm sinh ra nhức đầu, đau bụng, 

Đau quả cật, đi tiều có nhiều chất albumine cũng nên cữ trửng. 

Các người đau mạch máu sinh ra Đệnh «sung máu » cũng cần kiêng 
trứng. | 

Những kẻ bị « bệnh đái đường » cũng nên cử trứng, chất cholestẻrol 
có thê bí lại sinh ra da vàng, 

Đau ruột hay đi «đại tiện thái quá » củng nên kiêng trứng, 

Trừ các bệnh kề trên, các người ốm khác đều ăn trứng được cä. 
Nhất là những người sức yếu, kém tỉnh thần, đau phôi, đau tim, đau 
dạ dày, 

Tuy có người phải kiêng trứng, nhưng món trứng vẫn là một thưc- 
phầm rất quý, rất bồ, có đủ các tính cách nuôi trẻ con và người ốm, thật 
là một thực-phầm thiên-tạo hạng nhất của người, 


DANH TỪ 


thực phầm thiên tạo : aliments naturels 


chứng sung mắu : hypertension arté¿r?elle 
bệnh đái đường ; diahẻte sucrẻ 
phot-pho : phosphore 


Những bước đài của v-họe 


Bác-sỹ VŨ~CÔNG-HÒE: 


Y-hoe cũng như các khoa-họoe khảáe, không phải một ngày có thê trở 
nên hoàn-toàn, và không phải từ lúc bản khai đã có được cái nền tẳng 
vững vàng như ngày nay. 

° Có lẽ trong văn chương, trong tư-tưởng, trong tầm hồn, trong phong 
tục, loài người không giảm tự kiêu, đi một ngày là tiền lên một bước. 
Nhưng khoa-họe mỗi ngày dân ta đến một thế giới rưe-rỡ và hoàn-toàn 
hơn. Lễ tất nhiên tạo-hóa còn giữ nhiều điều bí mật,nhưng nhờ có khoa- 
| học,bao nhiêu điều xưa kia huyền-bi nay đã có thề giải thích một cách rõ 

ràng. Ta có thề nói rằng cách sinh tồn của giống người là một cuộc chiến 
tranh vĩnh viễn với tạo vật, mà khoa học là đồ khi giới và các nhà bác 
học là người chiến sĩ. Công nghiệp của những nhà chiến sĩ đó chúng tôi 
sẽ lần lượt đem giới thiệu với độc giả bảo Khoa-họe và ước ao rằng 
những trang lich sử hiền hách về khoa học sẽ là những bài học 
hay về tài năng về nhân nại, về kinh nghiệm. về xét đoán. Ta là những 
| kẻ hận sinh, được tiền nhân đề lại cho một cái di sẳn vô-giá kia là khoa 
học, dù ta có ngu độn không thề làm giầu (hêm lên, thì ta cũng không có 
quyền không biết tới. Nhiều nhà bác-học, suốt đời tận tụy,lắm khi chẳng 
| phát-minh được điều gì mới lạ, đó đã là một cái khô tâm rồi. Nhưng có 
_ một điều khồ tâm không kém, là khi sự phát minh đã hoàn toàn rõ rệt 
mà nhiều người không hiều hoặc không muốn hiều. Đem khoa học phồ 
thông được ít nhiều, âu đó cũng là một cách lâm bớt mối hận của người 
| XƯa vậy, 


mm. - T k„i 
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BỆNH ĐẬU MÙA VÀ CÁCH NGẮN NGỬA BỆNH 


Bệnh đậu mùa là một bệnh truyền nhiễm rất nguy hiềm, không 
những làm nguy hại đến tính mệnh cá nhân, mà cũng như các bệnh 
truyền nhiễm khác, bệnh dịch-hạch, bệnh dịch tả v.v..., khi người ta 
chưa biết cách ngăn ngừa, đã có lúc làm diệt vong cả một bộ -lac, ca một 


“& : k * ` 
.đân-lÔc vẽ các thời œö, 


C xứ ta, bệnh đậu mùa xưa kia không phải là một bệnh hiếm, tuy ta 
đã biết theo Tâu giồng đậu, dù cách giông đậu như (hế chưa được hoàn- 


1nŸÿ, như tôi sẽ nói sau. Bệnh đậu mùa có thề nói là gần diệt bẳn kề từ 
khi tân-y-học bất buộc mọi người phải giồng đậu như ta hiện thấy 


ngày nay. | 
CACH GIÔNG ĐẦU NGÀY XƯA 


Mãi đến thế kỷ thứ mười tắm bên Âu-châu mới học được của 
người Cận-đông cách giồng đậu mà người Tầu, người Ba-tư họ biết đã 
làu. Người Tâu từ mấy mươi thế kỷ trước giồng đậu bằng cách lấy vẫy 


ă ` ` : - , " .x° F, " " ls. 
đậu còn ướt, bó vào lọ đậy kín, ngoài gắn sáp ong. Khi dùng, lấy 


vảy đậu ấy tắn nhỏ, hoặc cho vào mũi hoặc bôi lên da, như ta chủng 
đậu ngày nay. Cách giồng đậu như thế chừng vải chục năm nay ta thấy 
rất là thông thường, và hiện giờ một đôi khi còn có người theo. Vào 
đầu thế-kỷ thứ mười tám, hay rõ ràng hơn vào năm 1721, một người 
đàn bà Anh ở Thô-nhï-kỳ dùng eách đó đề giữ cho các con khỏi mắc 
bệnh đậu, và vì thế mà đem truyền bá vào Âu-chân. 

Người theo cũng nhiều và người bài-báe cũng không ít. Làm như 
thế, cố nhiên ít khi mắe chứng bệnh đậu nguy hiềm. Thường thường 
chỗ giồng đậu, mọc lên những mụn khá to, chừng bai chủ nhật thời bắt 
đầu đóng vảy ; trong người hơi sốt, rức đầu chóng mặt qua loa. Nhưng 
ngoài chỗ giồng đậu, đến ngày thứ mười hai mươi ba, ở khắp người nồi 
lên những mụn nhỏ và thưa. Ta có thề nói làm như thể là truyền một 
bệnh đậu nhẹ (inoeulation) chứ không hẳn là trủng đậu (vaecination). 
Truyền đậu như thế, một đỏi khi có thề thành ra bệnh đậu nặng (sốt 
nhiên, mụn mọc dầy và to v.v...) và nguy hiềm đến tính mệnh được. Còn 
cái nguy hiểm khác là truyền bệnh của người nọ sang người kia, mà 
bệnh giang-mai là hay thấy nhất. 


CÁCH GIÔNG ĐẬU NGÀY NAY 


Như tôi đã nói trên, cách truyền đậu (inoculatiop) nguy hiểm, nên 
nhiên người không dám dùng Đến khoảng năm 1796-1798, một nhà báe 
học người Anh tên là Jenner mới tìm ra cách giồng đậu mà hiện nay cả 
thế giới đều theo. Đó là cách lấy mủ đậu của giống vật (ngưu đậu, mã 
đậu) mà giồng cho người. Đã lâu người ta thấy các giống trâu bò ngựa, 
thỉnh thoảng mắc một chứng bệnh mụn nồi lên khắp mình, nhiều nhất 
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là ở chỗ vú, và giống như những mụn đậu của người. Ông jJenner nhân 
thấy rắng những người cbăn tràn bò hoặc vắt sữa gia súc thường hay 
lày những mụn như thế ở tay và cũng vì thế mà không bao giờ mắc bệnh 
đậu nữa. Ông có cái sáng kiến đem mủ đậu của trâu bò, trắng cho 
người. Sau ông lại lấy mủ đậu của người này giồng cho người khác. 
Như thể giống đậu vẫn là giống đậu trâu bò, nhưng từ người này qua 
người khác vẫn có cái nguy hiềm truyền bệnh, nhất là bệnh giang mai 
như lôi đã nói.. 

Ngày nay người ta toàn dùng một thứ mủ đậu lấy ở trầu bỏ ra mà 
thôi. Người ta chọn những con rất khỏe-manh không có bệnh tật, đem 
giồng đậu cả hai bên sườn, đề lấy được nhiều mủ đậu. 


“Hiện nay trong các thành thị, giồng đậu là một điều bắt buộc. Cải 
kết quả ta không nghỉ ngờ gì nữa, là không mắc bệnh đậu. Nhưng ta 
nên biết, một đôi khi những người trủng đậu đã lâu, từ mười hai, hai 
mươi năm về trước, còn có thê mắc bệnh được. Vì thế nên cách dắm 
năm ta nên trủng lại một lần. Đậu không mọc là một sự rất thường, 
nhưng ta chắc cbẳn trảnh được một bệnh rất nguy hiềm, 


Như ta thấy ở trên, cách giồng đậu của Âu-tây chính cắp nhặt của 
người Á-đông hay nói cho đúng của người Tầu. Điều đó không ai chếi 
cải cả. Nhưng vì sao người ta chỉ nhớ ơn ông đenner mà không biết tên 
một nhà khoa họe Tầu nào cả. Vì nói chong về khoa-học hay riêng về 
y-học, người Ả-đông mình xưa kia chỉ có một nền họe-vấn hoặc rất sơ 
thiền, học quả cao xa, huyền bí, viền-vông, mà hiện nay cái óe thông 
minh của giống người cũng chưa hiều nồi (như: địa-lý, bói toán, lấy số 
tử-vi, hoặc xem thiên văn biết được những điều đã' qua và những điều 
sắp tới.) 

Người Tầu chế ra thuồe pháo rhưng chỉ dề làm trò chơi mà thôi, 
không biết dàng làm thuốc xúủng đề giết người. Người Eầu chế ra kim 
chỉ-nam, nhưng chỉ đề so hướng mồ mả, chứ không biết dùng đề chỉ 
đường cho tàu bè đi thảm hiểm hoàn cầu, 


Người Tầu đã tìm ra nguyên thủy cách giöng đậu, nhưng không chịu 
tìm tòi đến nơi, đến chốn, chỉ bết cầu thả trong mấy ngbìn răm, theo 
một lề lối nhất định. Cải gì của cô nhàn đề lại cũng cho là hoàn toàn, cái 
gì của người trước đã theo cũng đều coi là thần là thánh chỉ biết nhắm 
mắt theo hoài không cần mà cũng không giảm xét doán xem những điều 
cô nhân dạy lại người sau có phải thực là hoàn toàn võ hại hay không. 
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Giống dâm tuy DẶng HỦ si ch !ø lầy mỤ đâu của người giồng cho 
người có thê truyền một bệnh đậu nguy hiểm, hoặc những bệnh di 
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truyền khác. Đó là cải hại mà những nhà y học xưa kia không [ròng 
xử .F - % s _..ư lu " ” R # ñ m- 
thầy. Lấy mủ đậu của giống vật mà giồng cho người, có hai diều lợi: 
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một là không ki nào me phải chứng đậu nặng, bai là không bao giờ 
truyền những bệnh nguy-hiỀm sang cho người cả, vÌ những con vật dùng 
đề lấy mủ đậu đều phải lựa chọn cần-thận. Thể mà hiện nay nhiều 
người, không những ở thỏn quê, ở ngay Hanoi cũng có, vẫn còn nhất 
đỉnh cho đậu Tầu tốt hơn đậu Tày, mà thực không biết tốt về cái gì. Và 
nếu một ngày kia, con cải có mắc phải bệnh đậu mùa khá nặng thì cho 
lại số, và mắe bệnh giang mai thì cho là huyết độc phá ra, chứ có biết 
đâu rằng chính cách chẳng đậu cầu thả của người Tu đã đưa những cải 
đi hại đến cho mình. 

Y-họe lâ một khhoa-họe thịựưe-nghiệm (seienee expérimentale). Không 
theo một luận thuyết viền vông nào cả, mà chỉ cắn cử vào những cuộôõ 
thí nghiệm hàng ngày của các nhà bác-học Lrên hoàn cầu, bao giờ cũng 
ra công nghiên cứu và bồi bồ thêm cái nền y-họe sin có, Y-họe Tây- 
phương là y-học chung, chẳng phải riêng của Pháp, của Đức hay của 
Anh, của Mỹ gì hết. Mỗi sự phát mình đều đem công bố cho nhân loại 
biết đề œáäce nhà học giả xem xét, chỉ trích, bồi bồ, cốt mong đi đến một 
cái kết quả hoàn toàn. Người ta không có cải lôi học bí truyền như 
người A-đông mình phát mình một điều gì chưa chắc đã đúng sự thực 
đã vội che-ehe đạy-đạy, sợ người ngoài biết đến, giữ đề dạy riêng cho 
các eon mình mà thôi. Ngộ học lực các con còn kém, không hiều nÒÌ, sẽ 
làm sai lạc cä ý-nghĩa những bài học của tỒ tiên đề lại. Đó là một cớ 
làm eho y-họo Á-đô šø không thể tiến được, mà chỉ một ngày một đồi bại 
thêm. Còn một cớ nữa, là khi muốn đem y-học dạy đời nhiều nhà học- 
giả ngày xưa hoặc sợ người ta đễ hiều mà khinh thường cải môn bọc 
của mình, hoặc muốn lên mặt thánh thần nên bày vẽ ra cái lý thuyết lờ 
mờ, tối tắm huyền -bí, mà người sau cbÏ biết theo mà không biết hiều. 
Tỏi thiết tưởng y-họe Đông, Tây không gặp nhau cũng tự ở đó mà ra, 
Như tôi đã nói trong bài trướe, về được-học, người ta dùng nguyên chất 
cỏ những đặc tính nhất định, còn mình dùng những vị thuổe khô khan 
cân lượng sơ sài. Còn về g-lý người Tây dựa theo kinh-nghiệm đề mà 
hiều biết, mà xét đoán, ma tìm tòi, còn mình chỉ biết theo những lý 
thuyết mập mờ, mà minh cứ nhất định cho là cao xa huyền-bí., Đó là 
một cách đối mình và dỗi người Một ngày kia mà tôi chắc sẽ đến, nêu 
trong mỗi lý-thuyết viền-vông ta có thề đề làm một bài học kinh- 
nghiệm chắc chắn, đó là lúc y-họe động, tây gặp nhau vậy. Lúc đó 
y-họe hoàn-eầu sẽ hợp nhất mà y-họe Á-đong chỉ là cái bỏng, còn y-học 
Tày- phương là hình, 
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Quả Cẳm là một trại hủi của miền bắc xứ Bắc-kỳ cũng như Vân-môn ở 
miền nam, Quả cẩm thuộc địa phận Bắe-ninh cách tĨnh ly 1 cây số, có đường 
đi lại, rộng rãi, giải đá, rất đề đi. Tuy vậy, Quả Cảm cũng rất được ít người 
biết đến họa chăng chỉ eó đân miền lân cận. Còn đối với thiên ha, Quả Cảm 
bao giờ cũng là một nơi vẳog vẻ, rùng rợn, không mấy người dảm mơ tưởng, 
I1on men đến nhìn qua cho biết, Những một ngày kia, một khách du lịch võ 
tỉnh qua con đường Bác ninh — Quả Cảm,Lớ: một chỗ rể,nsửng mắt lên nhìn yề 
phia tây-bắc, xa xa thấy mộ! ngọn đồi ; trên sườn đôi, dưới những giảng cây 
xanh lá thắm tố: tươi san sát những giầy nhà tường trắng, mái sianh nâu hay 
ngói đỏ, lai eó điềm thêm một ngọn nhà thờ sơ sài giản đị thanh thanh đứng 
giữa trời xanh ngắt, và những con đường đất đồ lơ lửng trên sườn đồi, tất 
khách cũng phải đừng chân ngẫm nghĩ, mà tự hỏi chốn ấy là chốn nào, ai đã 
khéo bầy nên cảnh xinh sẵn nên thơ đó, Bầy giờ dù cỏ kẻ vô tỉnh bảo cho biết 
là nơi gam cấm những kẻ mắc bệnh phong hủi ghê gớm, chắc khách gững 
khó lòng thẳng nồi cái ý muốn tới thăm nơi đó.,... — 
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Quả Cẩm có thể coi như một làng đặe biệt cÄ về hình thức cai-lrị và tài 
chính, gồm có 800 bênh-nhân đưới quyền trông nom của một y-sĩ. Làng ấy ở 
trên sườn đồi, Quả Cảm không xa những làng lân cận bao nhiêu, chỉ vài trăm 
thước là cùng, 
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Nhà cửa san sát thành từng hàng. Từ chân đồi đi lên có tới 4, 5 hàng. Nhà 
có nhiều hạng; nhà tư-gia do nhà nước làm (c5 số) hay của đân tha (không 
cỏ số). Công quản có nhà thờ, đình, chợ, nhà hội-đồng, nhà thuốc. Ngoài ra 
lại có một khu nhà riêng rộng rãi có giưởng chiếu rộng rãi cho những người 
mới lới chưa tìm được chỗ ở riêng. 


Những nhà chø tư gia làm theo cùng một lối, Tường vôi, mái tranh, trêng 
ngoài cũng xinh xinh, song ở trong có bề chật chội, thiểu ánh sáng, vì tường 
cao mà cửa hẹp, mái lại xa xuống thấp quá. Trong môi nhà, tùy theo rộng hẹp, 
có kê từ 3 đến õ cải giường, năm sáu có khi đến bầy người ở trong đó. Mỗi 
ngôi nhà cũng có bếp nước riêng đề họ thôi nấu ăn. 


Nhà hội đồng của làng, và nhà thuốc thì ở hàng dưới củng, ngay lối đi vào, 
trước có vườn hoa cây cảnh trông rất vui mắt, 


Nnà thờ và đình ở trên hàng cao nhất. Cùng một hàng ấy có một nhà đề 
riêng cho những người bệnh quá nặng không thề ra khỏi nhà được, Qua đó 
thật là một cảnh thương tâm, vì không phải là những người mà những % mẫu 
ngườ. » kỳ-đị;, thê thẳm. 


Bốn góc làng và ngoài cửa lối đi vào có điểm tuần canh gác; xung quanh 
làng cũng có đậu tre xanh làm giới hạn, 


Đi theo con đường trước cửa đình độ 50 thước tây, rồi rẽ saug bên phải, 
theo một con đường đốc ta sẽ tới chợ của làng: một thửa đất vuông hơn một 
sào. Ba bề ba gian chợ, hai gian gạch, mội gian gianh, giữa là sân, Bên cạnh 
là công làng, rất tiện lối ra, vào cho các người đến bán bàng. Chợ họp vào 
buổi sáng, cũng tấp nập, cũng náo nhiệt, cũng ồn áo, Có một điều khác là 
người mua là bệnh nhân, kẻ bắn là người lành, Nhưag trong sự giao thiệp và 
buôn bán của họ thì tuyệt nhiên không có sự phân biệt ấy, Nghe đâu ngày 
xưa, thì người bá1 hàng, bầy hàng trong một vòng làm giổi hạn, người mua 
không được đ: qua. Bệnh nhân phải đứng ngoài vòng chỉ tay vào thử hàng 
muốn mua, Khi thành giá người bán giao hàng cho, và người mua bỏ tiền vào 
một chậu nướz crésyl. Từ ngày nhà nước phát hành tiền giấy, cách đề phòng 
ấy không thề áp dụng được nữa. Trưởe sợ sau quen, sự trao đồi tiền bạc giữa 
bệnh nhân và pgười lành đã trở nên một việc rất 'hường, không chút lo ngại. 
Từ đó trong chợ thắn nhiên không có ai nghĩ tởi sự phân biệt, và sự giao 
thiệp cũng trở nên thân mật, nhiều hơn, vì không ai nghĩ tới sự nguy hiềm, 
Biết làm sao được? Không thế thì đân Quả Cảm lấy gì mà ăn, mà dân lân cận 
cũng mất mội mối lợi lớn, Dân Quả Cảm không tê¡:ự sống được. Họ là một 
đân vô công nghệ chỉ mua chứ không sản xuất được gì, Mua bằng liên lương 
nhà nước cho. Mỗi thắng mỗi người hiện được 3p. 8ö. Nhữ 1g người còn khỏe 
mạnh và có nghề: (thợ mộc, thợ nề) thì còn có thề kiếm thêm được ít nhiều. 
Họ làm thuê quanh quần trong làng. Còn phần đông chỉ biết trông cậy vào số 
tiền lương mà nào ăn, uống, may mắc, tết nhất lại đóng góp việc làng nữa. 


Theø một lời khai của một người dân thì 900 đỉnh của làng chia ra làm T 
giáp. Mỗi giáp có hội đồng hàng giáp trong có; 
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1 người trưởng giáp, 

1 người khán thủ, 

1 người cản biểu, 

I1 người thư-kỷ.... Trên nbất cỏ lý-trừởng, 2 người 
phó-lý giúp việc và một người trương tuần, Mấy người này cùng với hội-đồng 
hàng giáp cất cử, sếp-đặt công việc trong làng giữ trật tự, và giao (hiệp với 
y-§ĩ về mọi việc làng nước, kiện, tụng, thưa báo, chốn trảnh, vàn. , . vân,... 

Về việc chữa bệnh, trước kia chỉ có một y-tá Pháp trông nom, những mới 
đây nhà-nước đã cử một y-sĩ về Quả Cẩm. 


Mỗi sáng từ 5 giờ bệnh nhân tới phỏng thuốc, khám lbệhh hoặc tiêm thuốc, 
hoặc uống thuốc. Ai cũng biết rằng hiện nay, chữa bệnh phong hãy còn là 
thời kỳ thí-nghiệm, Ở Quả Cảm bệnh nhân phần đông là những người bệnh 
nặng, ở nhà thương cáẽ nơi đưa đến. Trước khi khoa-hoc tìm ra thử thuốc 
chuyên trị, bước đầu việc bào trị bệnh này chỉ là cách giam biệt kẻ có bệnh 
một nơi, mội phương pháp ngắn ngừa sự tiếp súc của kẻ có bệnh với người 
lành quanh mỉnìh để ngăn cẩn trùng hủi khỏi lan rộng, Cũng chÌỉ theö 
phường pháp đó mà các nước Âu-châu đã thẳng nồi bệnh phong với một kết 
quả rất mỹ-mãn. Nước Pháp vào hồi Trung cỗ có tới hàng trăm trại hủi, mà 
hãy giờ, tìm được một người có bệnh húi là một sự rất khó, 

Nếu cứ theo phương pháp ấy ... thiết lưởng phải theo những phuơng 
pháp sau náy : 


1' — Giam cấm bệnh nhân ra mội nơi rất xa người lành, trên một ngon 
đồi xa, ngoài một đảo ., 

2' — Trong trại, bệnh nhân phải có công việc làm, sẵn xuất lấy, có thề tự 
lúc được, nzhĩa là họ gảy lấy một xã-hội riêng cũng có người cầy ruộng, cấy 
la; có người sẵn sóc vườn nước, trồng cây, tronø làng có thợ nề, thợ mộc, 
thợ may, thợ dệt, vân... vân.., 

Như vậy có nhiều lợi : 

ä) Công việc đem lại cho họ sự vui vẻ, sứe khóe, hai điều kiện tối cần cho 
bệnh nhân đề tranh đấu với Irùng phong, 

b) Sống ở môt nơi mà họ gây dựng lấy, có cảm tỉnh, họ sẽ vì cảm tình mà 
ở lâu, không tìm cách trên tránh như khi họ ở một nơi giam cấm khác, Không 
khí vui về và chứa chan cẩm tình ấy không giữ bệnh nhân mà cám giỗ được 
bệnh nhân các nơi trong nước lại nữa. 

c) Tự lúc được, họ không phải giao thiệp với người ngoài. Trùng phong 
không có đường mà lan rộng ra ngoài và sẽ cùng bệnh nhân một ngày một 
tiêu diệt. 

đ) Nhà nước sẽ không phải nuôi họ bằng tiền lương thán;, và có thề dùng 
tiền ấy mua thuốc cho họ, 

Theo phương pháp này ta cỏ thề hỉ uọng (ồ chức lại trại Quả Gảm thể nào 7 

Vì không thê rời đi nơi khác được, ta chỉ nên lo sao ngăn cần được sự 
giao thông của bệnh nhân với người ngoài, nghĩa là làm cho Qủa Cảm thành 
một làng tự trị được, nghĩa là trông cho Quả Cẩm không cần phải có người 
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lành vào bán, Muốn thế đãảa Quả Cầm phải có đất đề trồng lúa, ngô, hoa mầu 
cùng các rau có, họ phải có ruộng, có vườn, Họ lại còn phải có công nghệ. 
Thợ mộc, thợ nề, đan, làm nhà, làm đồ dùng, thợ may, thợ đệt. Vườn 
ruộng, nhà nước có thề mở rộng thêm Quả Cảm, cho họ những thửa đất xung 
quanh đôi. Công nghệ, lúe đầu nhà nước có thể phát cho họ ít vật liệu như 
taáy khâu, khung cửi,và ít vật liệu còn hơn là phát tiền lương cho họ ăn không. 

Trước khi Quả Cảm có thề hoàn toàn tự-trị được, nghĩa là phải trong oòng *#, 
5 nm củi chế độ giao thời phải thể nào ? 

Vi dân Quả Cẩm còn phải cần dân lân cận đề sống tất nhiên không thể 
cẤm họ đến bán ở chợ Quả Cảm được, Tuy vậy, tưởng cũng nên đề phòng: 
số người vào bán sẽ có giới hạn, rất ít, phải theo một kỷ-luật khảe-khồô : 

1.) đồ đùng đựng thức ăn bán trong chợ không được mang đi nơi khác, 
Vận tải đến công làng, họ sẽ mang vào trong chợ bằng những thứ dùng riêng, 
Sau khi bán họ đề lại trong chợ. 

2,) thức ăn phải bán cho hết, Còn thừa không được mang ra khỏi chợ. 

3,) trong lúc bản không được cho người mua sở mỏ vào đồ hàng, người 
mua đứng ngoài xa, chỉ vào hàng muốn mua, mặc cả khi nào thành giá, trả 
tiền, rồi người bán hàng giao hàng cho, 

Hai vấn đề rất quan trọng phải giải quyểt đề thi hành nhữag điều trên: 

1,) Trong chợ phải có cảnh sả!, nghiêm khắc. 

2,) Vấn đề tiền. 

— Nếu là tiền đồng thì rất rễ, Người mua bỏ tiền vào chậu nước crésy! 
(người bán bắt buộc phải có). 


— Nếu là tiền giấy, rất khó sử: Một là xin nhà nước chÏ phát cho tiền 
đồng; hai là, nếu không có tiền đồng, lập một trạm đôi tiền trong trại mỗi 
người bán hàng só một hâp riêng đề đựng tiền giấy. Sau buổi chợ, đem hộp 
tiền giấy lại trạm đồi. Ở đấy họ sẽ đồi cho tiền sạch. Những hào rách quá, có 
thề mang lại kho bạc đôi dần lấy những hào mới, 

Một vài phương-pháp giản-dị, để thựec-hành, và tối quan-hệ cho một trại 
hủi như Quả Gảm, và sửe khỏe của nhân-dân, nhất là dân miền quanh Quả- 
Cảm, mong nhà nước đề ý tới vấn đề này cũng như trắm nghìn vấn đề y tế 
khác ở xứ này. 


TOÁN PHÁP GIẢI THÍ 


CÁC BÀI GIẢI TÍNH ĐỐ RA SỐ TRƯỚC 

Về hai bài tỉnh đổ ra trong bảo Nhoa-Học số 3 chủng tòi có nhận dược 
năm bài giải đúng của : 

Có B..B. T. ở Huế. 

Ông Chu Tam-Đang tỏòng sự tại phòng Thi Nghiệm bảài-trừ. Hàng gia, 
lÌa~ne&!. 

Ông Nguyên Nho- Giác, phố đệ-nhị Vĩnh. 

Ông Tr. Th. ở đường Legrand de la Lirae SaUoH., 


Ông Trần-như-Hy ở Dà-năng, 


BÀI GLÁI TÍNH ĐỒ VỀ MỘT CÁCH ĐÓ LƯỜNG VẤT VẢ 


CHU-TAM~ÐĐANG 


Ông khách hàng thật khó tỉnh, Bã là đồ đệ Lưu-lL!'nh thời mãy mươi 
- ò tu chẳng hết lại nhằm lúc nhà hàng không có chai «Nít» mà đòi mua 
đúng 6 lít. 

Nhưng cô hàng cũng chẳng phải tay vừa, Với hai cái hũ của ông 
khách, cô chỉ đồ rượu ở hũ nọ sang hñ kia và rượu ở hũ kia sang hũ nọ 
theo như bằng kê dưới đày. 

Ghỉ trong nháy mắt, cô ta đã có đúng 61ít và ông khácb phải trõ 
xuất chịu là đúng và phục tài con mẹ đàn bà giỏi tính. 


ĐẠI GIẢI TÍNH ĐỒ VỀ MỘT CÁCH CHIÁ TRỨNG NGÔ NGHỊCH 
TR. TH. 


1-) Nửa cái trứng thêm cho cô Lý là nửa số trứng còn lái khi hai cô 
trên đã lấy phần rồi. Vậy phần eô Lý là 1 eái trứng. 


g ¡t1 lÁ _ 
CÁi trứng ấy với -„- cái trứng thêm cho cô Huệ, là nửa số 


trứng còn lại sau khi cò Đào lấy phần rồi. Vậy sau khi cô Đào đã. lấy 
phiẩn rỗi còn 3 quả trứng, 


, suất 4 : : | | 
lia quả ấy với Cải trứng thêm cho cô Đào là nửa số 


trứng anh ebàng có sản, vậy anh chàng có cả thầy là 7 quả trúng, 
Phần cô Đào 7—-3- án 
cô Huệ 3—1=9 
cỏ Lý I 
2) Ta gọi 5 là số trửng anh chàng còn lại trước khi ebia phần cho 
một cô nào. Phân cô ấy sẽ là : 


5 ] 
Ti ni 
Sau lhi cô ấy lấy phần thì còn : 
5 l 
3” — =a- 
Vậy phần rà sau sẽ là ; 
| quàd2 awg l 
v0 1)/0112 772 
Số ăy đhYệN: là nửa phần của cô trên, ) ñ quàd da osd 


Vậy cứ kể theo thứ bự cô thú nhất đến eö thứ 15, phần nưnậ cô sau 
chỉ bằng nửa plần trứng cô đứng ngay trước, và (leo như đoạn trên thì: 
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(Go thứ 1ã được T1I tự, 


=.. KG, 
`... Si. Đến 
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Muốn tính anh chàng eó bao nhiêu Lrứng thi hoặc cứ tính dân dân 
rồi cộng tất cả lại, hoặc dùng cải toản-thức thuộc về bội cầp số. Ta sẽ 
thấy số trứng là : 32.767. 

Tỉnh mà chơi cuo vui, chứ đi buôn như thế thì sạt nghiệp. 


Tính đô 
1) XE LỬA TẾT 
Một người từ Hà-nội về Vinh ăn tết, đường dài 321 cây số, Đáp 
tàu « lay » đặc biệt tốc-hành, Người đông vỏ kẻ. Mỗi lần lấy vé, lên tàu, 
xuống làu chen nhau kịch-liệt, gầy mất một phần tư ki-lô. Lúc đợi dọc 
đường, lúc đứng trên tàu, người chen nhau như nêm cối. Vùa bị ép, vừa 
không có gì ăn, mỗi giờ sút mất một phần tám k¡-lô. 
Về tới Hà-nam, có xe trật bánh chân ngang đường : phải đồi tàu sang 
| chiếc tàu « lay » đi Nam-dđịnh. Về tới Nam-định tính ra đi 87 cây số, 
vừa tàu vừa bộ, mất 3 giờ rưỡi, 
Tàu « lay » hết dầu, nên phải đợi tàu sau. Chỉ đợi eó ã giờ đã có một 
chiếc tàu « than » đến đón, Nhưng tàu uay hạng « vét » ; nên cứ đi 10 
cây số thì lùi một cây ; chạy hết nửa siờ thì dừng 10 phút. Thỉnh thoảng 
lại dồn toa, nên hai người hành khách kia phải cắt toa hai lần, 
l Tàu ÿ-ạch mãi, về dến Vinh vừa đứng 2 giờ sảng. Người hành khách 
thêm được mội tuôi và gầy mất ð ki-lô 250, 
Đồ biết người ấy bắt đầu từ Hà-nội ra đi vào ngày, tháng, giờ nào và 
« củng » giao-thừa ở đầu ? 


LỜI DẶN. — Xin đừng hỏi ở sở hỗa-xa mà lầm. Ai mà tính đúng, 
chúng tôi sẽ yêu-cầu sở hỏa-xa biểu kbông một vé xe-lửa tết đề sang nằm 
đi du-lich thưởng xuân ! H.X. HAN 


| 2) Hai người đi săn sắp lấy bánh ra ăn, một người có 5 cái, một 
người có 3 cải đồng một thứ. Một người đi sắn thứ ba đói quá lại không 
có bánh chạy đến xinăn chung. Hai người trên bằng lòng, Ấn xong 
khách đưa 8 hào trả tiền bánh. Hỏi số tiên ấy phải chia ra làm sao ? 
ị 3) Hai người có thê nào vừa là chú vừa là cháu nhau được không ? 
| Toản cỗ -—- ÄX. sao lục 

4) Trong 2 tuần lễ, 3 bò ăn hết cổ có sẵn tại một bãi 2 sào, và cỗ mọc 
thêm trong thời-kỳ 2 tuần-lễ ấy, Trong 4 tuần lễ, 2 bò ăn hết cổ eó sẵn 
tại một bãi 2 sào và có mọc thêm trong thời-kỳ 4 tuần lễ ấy. 

Vậy trong 6 tuần lễ, tại một bãi 6 sào, xin độe-giả tính số bò có thê 
ăn hết cô có săn và có mọc thêm. tại bãi trong thời-kỳ 6 tuần lễ ấy ? 

1, sao lục 


(HUYỆN TRÈN THỞI DƯỚI ĐẦT 


NGUYÊN-XIỀN 


Quả đất là chỗ ở của loài-người, loài người lại là chủa-tề của vũ- 
trụ thì lẽ cố-nhiên là quả đất phải đứng yên không được xoay-xiếc gì 
hốt đề dữ lấy cái phầm-giá trời đã dành cho. Vả lại, nếu quả đất xoay 
thì làm gì có mây, chim làm gì tìm ra tồ mà về? Ấy là lý-luận của cồ- 
nhân trước khi ông Copernie ông Galilée ra đời. 

Xướng lên cái thuyết (‹ quả đất xoay, mặt trời đứng yên », ông Cop€r- 
niec đã giáng quả đất xuống một bực, từ cái địa-vị làm chủ đến cái địa- 
vị làm tôi tớ, ông ta đã xúc-phạm đến lòng tự tôn tự trọng của người đời. 
Ông ta biết rồi người đời chẳng đề cho ông yên nào, nên ông ta vội chết 
đề thoát tù-'ội như tôi đã nói, Còn ông Galilée không biết sớm liệu nên 
mới mang khô vào thân. 

Các ông äy chết nhưng sách-vở các ông được lưu-truyền, ý-lưởng 
của các ông không khỏi làm cho người đời ngâm nghĩ, cho đến ngày 
nay chân-lý đó đánh tan những cái thành-kiến sai lạc thì người đời lại 
cho rằng đề quả đất đứng yên thật là vô lý và lý-luận như trên kia thật 
là coi trời bằng vung. 


Ta hàng ngày thấy ông trời và các ôòng Sao mọc đàng đông, lên cao 
rồi lăn đàng tây. Muốn giảng cái hiện-tượng ấy chỉ có hai cách : một là 
đề Ông Trời và các Ông Sao đứng yên và bắt Bà Đất đứng yên và bắt các 
ông kia lượn chung-quang bà ấy. v 

Bà Đất mà chạy thì như tôi đã nói trong số trước, phải chạy chừng 
20 cây số một giây, thế đã mau lắm, Xem như các con « phượng-hoàng » 
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phóng « ngựa sắt » từ Bắc vào Nam vừa rồi, ngày đi đêm nghỉ mà tốc độ 
trung- bình chỉ chừng hơn 30 cây số một giờ thì đủ hiều, 

Nếu đề Bà Đất an-nhàn một chỗ thì Ông Trời và các Ông Sao phải 
chạy cực khô không biết thể nào mà nói được. Như Ông Trời cách xa 
Bà Đất hơn kém 149 triệu cây số, một ngày phải chạy một vòng đài gần 
một nghìn triệu cầy số, vị chỉ một giầy phải chạy 9.000 cây số. Mà ông ta 
nào phải yêu- điện như Bà Đất đàu, ông ta to bằng 1 triệu 300 Ba Đất, 
nặng hơu 300 nghin Bà Đất, cái thân thể không-lồ ấy mà chạy 9.000 cây 
số một giây thì các bạn có tưởng-tượng được không 9 


Còn các ông Sao, òng gần nhất cách xa ta đến 40 triệu triệu cày SỐ, 
vậy mỗi ngày phải CHHY một vòng dài quá 250 triệu lriệun cây số, một 
giây phải chạy đến gần 3 nghìn triệu cây số ! Các ông khác còn xa hơn 
nhiều phải chạy còn nhanh vạn bội ! 

—_ Các bạn lại nên nhớ rằng trên trời có chừng 2 nghìn triệu ông Sao, 
t0 có, nhỏ có nhưng hạng đồng cân với ông trời không ; phải là i!, thể mà 
bắt ngần ấy ông chạy chậm nhất là 3 nghìn triệu cây số một giầy đề 
người trần được thấy có lúc mọc, €đó lúe lặn thì theo lời ông Oyrano de 
Bergerae đã nói, có kháe gì quay một con gà mà không xoay cái xiên trên 
bếp, lại xoay cái bếp, xoay eä nhà bếp, xoay cả nhà cửa vườn lược, phổ 
xả, 

Thực ra lấy quả đất mà sánh với con gà trong cải trưởng- 'hỢPp kia 
chưa chắc đã chỉnh, Một thành-phố đối với một con gà chưa phải là vô 
cùng rộng lớn, nó có thề đi từ phố nọ sang phố kia hoặc ngao du khắp 
các phố, còn quả đất vẫn chay một năm đến gần một nghìn triệu cày số, 
thể mà có thấm thỉa vào đâu, đối với vũ-trụ cũng như là đứng yên } 
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Ứng thùy-tồ vàt-lý. 
học: Galileo GalHée 


Giáo-s NGUYÊN-XIÊN 


Tiên-sinh người nước Ý, sinh năm 1564 ở thành Pise, mất năm 1613 
ở quận Toseane. 

Gụ thân-sinh dòng đối quý-phái, lại có họe, rất thông toản-pháp, 
nhưng nghèo và đông con, chỉ định cho tiên-sinh họe qua loa rồi xoay 
ra nghề buôn dạ. Nhưng tiên-sinh sớm tổ ra có thiên-tư xuất-chúng, cụ 
bèn gắng gỏi nuôi cho ăn học mong sau thành đạt còn dìu đắt đàn em. 

Thời bấy giở học-thuyết của nhà triết-học cỗ Hy-lạp Aristole được 
tôn chuộng không khác gì họe-thuyết Không-Mạnh ở nước ta trước 
đây một vài trấăm nắm. Cụ Aristote ra đời gần 100 năm trước Thiên-chủa, . 
theo ý nghĩ của ta bây giờ thì cụ có tài giỏi đến đâu, ý-tưởng của cụ về 
lkhoa-hoe không thề nào mà hoàn bị được, thế nào mà chẳng có chỗ sai 
lầm, Vào thể kỷ thứ mười sắn, họe-giả nước Ý không nghĩ thế. Họ eoi 
cụ Aristote như là một ông thắnh, cụ nói gì cũng là phải, câu nào cũng 
là khnôn vàng thước ngọc, không ai dắm dị nghị, về triểt-học đã vậy thì 
về khoa-họoe cũng vậy. 

Galilée tiên-sinh lại không thể. Đọc sách Aristote, tiên-sinh không 
theo trào-lưu xã-hội mà nhắm mắt học thuộc lòng, tiên-sinh vừa đọc 
vừa phán-đoán, lấy lý-luận mà suy xét, lấy thí-nghiệm mà so sánh với 
sự thực, những điều vô lý chướng tai tiên-sinh bác hết. Lúc còn học trò 
đã thể rồi nên bạn đồng-song đã tặng cho cái tên « le chieaneur» (người 
hay eãi), đồng một agbïa với hai chữ « eụ Lý» mà họe-sinh mình thường 
dùng. 

Năm 19 tuôi nhân thấy trong nhà thờ thành ise một cải đèn, treo 
lúc lắc bèn khảẳo-eứu về sự đó, rồi sau suy rộng ra tìm được căn-nguyên 
của hai hiện-trang động và tĩnh của vạn vật, lại dùng phương-pháp thí- 
nghiệm mà phát kiến được nhiều nguyên tắc của vật-lý cho nên được 
hậu-thế tặng cho cái huy hiệu là ông thủy-tồ vật-lý-học. Năm 2ã tuôồi 
được bồ làm thày dạy toắn- pháp ngay ở trường đại-học tỉnh nhà, thái- 
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độ của tiên-sinh đổi với học-phải Aristote càng quyết liệt, người theo 
không ít mà kẻ ghét lại càng đông, chỉ trong vài năm họ đã làm cho tiên 
sinh bị cách chức. May có quý-nhàn phù trợ, lại được bồ sang dạy ở 
trường đại-họe thành Padoue, môn-sinh đều là vương-tôn c€Ông-lử trong 
sở đó có cả Hoàng-thái-tử nước Thụy-điền, Gustave Adolphe. 

Nắm 1609 bắt chước người Hà-lan chế ra một cái viễn-kính trông rõ 
được tỉnh-tú, nhờ đó tìm được nhiều sao mới, phát-minh được nhiều sự 
lạ thuộe về thiên-vắn-họe, làm chấn-động eä học-giới châu Âu, 

Tiên-sinh đã sắn có một bộ óe phíi-phàm, lại thêm được cái viễn 
kính trông rõ nhất thời bấy giờ thì sự chiêm nghiệm tinh-tú rắt là tường 
tàn hơn người. Vì thế tiên-sinh mới nhận ra rằng ý-tưởng của ông 
Copernie về Tháải-dương-hệ (système solaire) là dúng, Ông Copernie là 
người một Irắm 'nắm về trước đã chủ-trương cái thuyết «mặt trời là 
trang-điềm của Thái- dương-hệ, địa-cầu và các sao Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, 
Thô đều là hành-tinh chạy chung quanh mặt trời». Nhưng thời bấy giờ 
thiên-hạ vẫn còn theo thuyết của ông Ptolẻmée, một nhà thiên-văn học 
Hi-lạp, sống vào thế kỷ thứ hai sau Thiên-chúa giáng-sinh. Ông Plolémée 
lại cho rắng quả đất không thề xoay được, ông ta giảng giải ra sao, độc 
giả xem đoạn đầu « chuyệa trêa trời dưới đất » số nay thì rò, “Thuyết này 
có cái đặc điểm là hợp với lời lẽ trong kinh Thánh, vậy đối với thời ẤY 
là bất-khả xâm-phạm. 

Galilée tiên-sinh đã có gan bài-xích học-thuyết Aristote thì trước 
một sự nhầm to như thể không thề ngồi yên. Sách ông Copernie ra đời 
đã làu rồi, nhưng Tòa Thánh vẫn làm ngơ. Đến ngày tiên-sinh đem ra 
truyền bá thì phái Aristote ra sức vận-động đề ghép liên-sinh vào tội 
phỉ-báng tôn-giáo. Năm 1616, tòa Thánh ra lệnh cấm xuất bẳn và lưu 
hành sách vở nào cho sự vận- đông của quả đất là không trải với kinh 
Thánh. Bing đi một dạo, nắm 1631 tiên-sinh đem trình sở kiÊm- đuyệt 
của lòa- Thánh rồi xuất bản một cuốn sách bài bác thuyết Ptolémée. Ấy: 
là một cách khôn khéo đề tán-dương thuyết Copernie. Vì thế nên mang 
họa nắu 1632 phải giải ra Tòa Giáo-án (Tribunal de Ilnquistion) đề 
phảt-thệ bồ hẵn cải « ngụy-thuyết quả đất xoay ». Có nhiều sách ấun-học 
chép rắng khi äy tiên-sinh nói liều rằng «quả đất không xoay màả vẫn 
xoay». Ghép như thể là sai. Thời ấy Tòa Giảo-án rất là oai-nghiêm, có 
quyền sinh-tử, có đủ các khí-eu đề tra tấn, tiên-sinh sở đĩ sống sót được 
cñng vì đã thề cho là sai cải thuyết mà tiên-sinh biết là đúng, 

Năm ấy tiên-sinh đã 70 tuôi, thoát khỏi trọng hình nhưng còn bị 
giam lông và quản thúc trong ba năm. Được tha ra thì thân già sinh 
nhiều tật bệnh, thọ 78 tuôi thì mất, eái kết quả của một đời tàn-tụy cùng 
khoa-học là được an-giäñe ngàn nắm trong nhà thờ Santa Crore, điện 
Panthẻon của xứ Toscane. 

Công-lao phát-kiến của tiên-sinh rất đầy, đây tôi chỉ kề những đều 
(quan-trọng, 
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Về thiên-vắn học tiên-sinh tìm đượe nhiều sao mới, những ngôi đầu 
tiên là bấn vị vệ-Linh của Mộe-tỉnh (les quatre satellites de Jupiter), tìm 
được những vết đen trên mặt trời (taches solaires), giảng được vì sao ta 
thấy quả nửa mặt trắng (librations de la lune), đo được Bê cao các núi 
(rên nguyệt điện, giảng được cách cấu tạo của sao Ngân-hà và các tỉnh- 
vân (nébuleuses) bày cách tính đường kính (longitude) theo thì giờ các 
Vệ-tinh của Mộc-tinh bị chẽ lắp (ealeul des longitudes đ'après les ocenl- 
talions đdes satellites đe Jupifter) v. v... 

Về cơ-giới-họe thì những đều tiên-sinh tìm ra tức là cắn-bản của 
môn học đó mà cũng là nền tẳng của vật lý học. Chính tiên-sinh đã giảng 
rõ cải tác dụng của những cái lực đối với hai biện-trạng động và tĩnh, 
đối với hai thứ động là đẳng-tốc-động và gia-tốc-động, đã tìm ra cách 
kết hợp các cải lực, và nguyên-tắc của sự rơi, sự lúc lắc, sự vận-động, 
của các hòn đạn. Muốn cho rõ hơn, tôi trích ra đây những đều phát minh 
của tiên-sinh thường được đem giay trong các lớp học thì tủ tài phần thứ 
hai : 

Không só lực thì vật nắm yên cứ năm yên mãi, động thì cứ động mãi 
với một tốc độ không thay đổi: cầu này người !a thường gọi là nguyên- 
lý vô-cơ (prinecipe de Ïinertie) nhà Thiên-vắn-học Képler tìm ra nửa 
trên, liên-sinh tìm ra nửa dưới; 

Có một cái lực không thay đôi lôi kéo thì tốc độ càng to đần, như 
trong lúc vật rơi xuống đất, vì có tác dụng của (rọng-lực nên tốc-độ môi 
giây thêm mội Ít, giày nào cũng thêm bằng nhau; 

Có hai cái lực lôi kéo thì vật động theo đường trung tà của cải hình 
song-song-b:ên mà hai cải lựe là bai cạnh ; 

Trong sự lúc lắc thời giờ đi lại khi nào cũng bằng nhau, ; 

Sự lúc lắc không khác gì sự rơi xuống đất, vật nặng nhẹ khảe nhau 
| rơi nhanh bằng nhau nếu không kề trở lực của không khí, vậy quả 
| lắc nặng nhẹ khác nhau mà treo vào dây giài bảng nhau thì lắc cũng 
| như nhau v. v... 

Nhờ có tiên-sinh giảng giải về sự lúc lắc nên sau này nhà bác học 
Hà-lan Huyghens mới chế ra cái đồng hồ quả lắc. Còn phương- pháp của 
| tiên-sinh chế ra đề nghiên cứu sự rơi thì đời nay vẫn còn được đem ra 
| g1Ay. _ 
| Vệ vật-lý học tiên-sinh còn phát mình nhiều, lý luận nhiều chô rất 
hay; tiếc rằng tôi không thẻ đem ra đây tường thuật được. Tôi chỉ xin 
độc-giủ nhớ rùng tuy tiên-sinh không phải là người sáng tạo ra viễn-kinh 
và hiền-vi kính nhưng cũng có công canh säải. 

Xem chừng ấy cũng đủ thấy rằng tiên-siuh đáng coi như là ông thủy 
tô của vật lý học. Môn học này ngày nay đã cỏ nhiều kết qnả: vĩ-đại, 
mà tương lai còn chưa biết thay đồi cuộc đời đến thể nào, vậy công 
trạng của tiên-sinh không kê xiêt được vậy. 


Y kiên và cam -(ướng của 


Thơ gửi cho ông Nguuèn- Xiền 


Gần đây tôi nhận được số đầu của báo Khoa-Học do ông sáng lập, tôi mới 
rö ông nay... cùng các bạn đồng chí làm được một việe có ¡ch lợi và có ảnh 
hưởng lớn cho nền học vấn của nước nhà, tôi rất lấy làm vui lòng và rất hoan 
nghênh cái việc của các ông làm, Nhân tài nước ta còn it, các bậc đại vẫn 
chương, đại học vấn chưa có đã dành, chỉ những bậc học rộng đậu cao như 
các ngài ở trong ban biên tập của báo #“hoa-Học, Lôi xem ra cũng còn hiểm 
lắm, Vậy các ngài có cải nhiệm vụ đem cái sở học mà truyền bá cho quốc đân 
được hưởng và cho bọn hậu tấn được noi theo, Thì bảo Khoa-Hoc chính là 
cái cơ quan đề các ngài làm cái nhiệm vụ ấy, thật là một việc làm rất xứng 
đáng và rất hợp thời. Tôi chắc rằng báo ấy sẽ là cái bỏ đuốc sảng đề dẫn 
đường chỉ lối cho quốc dân trong sự học thực dụng. Vày xin có lời mừng 
ngài vả chúc cho báo EKhươa- lọc được trưởng thọ. 

Giảdo-sr LB-THƯỚC (Thanh-Hóa) 
Thư qứi cho ông Chủ-Nhiêm | 


„„ Bảo Khoa-Hos của các bạn ra đời dùng toàn tiếng Việt-Nam sẽ giúp ích 
cho con nhà minh biết chừng nào ! 
Tiếng mình nên dùng như xe nọ tràn trên lý-'ưởng rải ra khắp xứ ta, ấy 
vậy ta mới có thể biết đặng chỗ khuyết điềm của nó mà bồi bồ. 
LẺ-QUANG-KIM Pñhó-sử tỉnh Kontum 


Thư gứi cho ông Chủ-nhiêm pà Chủ-bút 


Chúng tôi có nhận được số đầu của báo #hoa-Học, vừa xuất bản ở Hanoi, 
Chủng tôi hết sức vui mừng thấy các ông, vỉ quan tâm đến Lương lai của hoa: 
Học ở nước nhà đã ra lãnh một công việc tuy hết sức có ích cho đồng bào 
song cũng liết sức khó khăn. 

TRƯƠNG-KUÂN-NAM Dược-sĩ (Qui-nhơn) 


cđá(đ bạn đọc báo Rhoa-Học 


¿8 Ý-KIẾN VÀ CẬM-TƯỞNG CỦA CÁC BẠN ĐỌC BẢO KHOA-HỌC 
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Thư gửi cho ông Nguyên-Xiền 


Toi vừa đọc xong tờ báo mà ông đã có công sáng lập. Tôi thỏa thích như 
khỏi mong đợi một điều gi. Tở bảo hoa-lioe có đặc tính khoa-họe, là tờ báo 
Lôi vẫn thưởng mong ra đời từ khi biết khoa-họoe âu tây là gì, lục nhiễm được 
vài định lý kỷ-hà-họe hay đại-uố. bao nh êu chí hướng của tôi, hay nói cho 
đúng, bao nhiêu chí hướng của thanh-niên Việt-nam vác sách đến trường là 
chỉ mong đào tạo cho nước nhà một nền học chắc cbắn, bất di dịch có tính 
cách riêng để cho nước nhà có thể vì đấy mà tự kiêu trước hoàn cầu được 
Cái chí hướng ẩy, ông đầu tiên đi phô bầy để bao nhiêu trí thức noi theo. 
ông trình của ông vạn tuế! Bước đầu là bước khó, ông đã thẳng được vì 
văn về trong tờ báo tổ rằng công trình ông sẽ lâu dài, sẽ có kết quả lớn. Tuy 
SỐ mỘt vài chữ địch hơi sượng tai như Hit-rõ (H) hay nhiều chữ về toán-học 
khác ; còn toàn đều êmn dịu, hông một chỗ nào phải vấp, nghe nhự một bài 
giảng Pháp văn thường, Đọc đến một đoạn khó giải ra tiếng mẹ đẻ tôi đã nơm 
nớp sợ như công trình lớn lao la sẽ vỡ. Nhưng không! vẫn êm ái, vẫn đễ 
hiểu, và tôi vui mừng, tâm trí nhẹ bỗng như đươc ai giúp đỡ. 

LJ-VAN=HÙNG sinh piên trường Y Học Hanoi 


Thư gửi cho Ông Đặng Phục Thông 


Je you éeriS ces quelques mols pour veus đire eøombien nousavions tort đ'être 
Sỉ p@SSImistes lorsque vous ñous annoneiez la parution proehaine devotre revue; 
"1@S €amarades et moi nous avons été ravis de lire la prose sỉ simple et sỉ pure 
đe presque tous vos eollaborateurs — maløré la présence nẻecessaire de certains 
néologismes dérivant da CGhinois. Elle esL la preuve palpable đe la eapaeité de 
notre langue ¡¡ toul exprimer. Yotre arliecle sur le net HÍERLE d°une langue seien- 
tique annamite m'a particulièrement inléressẻ — vous avez raison d'aflirmer 
yotre loi en une langue seienlifique annamite. na effet, toute langue nˆest-elle 
PP» un ensemble de signes eonventionnels eréés par l'homme pour exprimer 
es quelques nolions qu”il a formes ? llle est ane œ1vre essentiellement hu- 
naïae, par cønséquenL notre langue seientifique on philosophique existera ou 
non, cela ne dépend que de notre volonlé, de notre énergie. Vous avez raison 
aussỉ de montrer qu'une langue seientifique annamile ne s*impose pas par des 
traductions littérales des aulres dictionnaires. Elle ne sera pas Ïœuvre ni đes 
lexieologues ni des grammairiens, Izlle ne sera crééẻe que par des bons vulgari- 
sateurs qui auront su limj›ilanter dans la masse en đivulgant et en faisant eom- 
prendre réelleinient les notions qu'elle exprime, Ce(e ceompréhension devra 
d'ailleurs avoir son prolongemenl néeessaire dans l'aelion, dans la vie, Seule la 
vie crée, lég(Lim», conserve, Íixe une langue. L.es propres crẻateurs de la langue 
seienLilique seront cerlainement les savants, les littérateurs scientifiques, les 
professeurs mais aussi Ìles ingénieurs, les eoolies, les hommes du peuple — e'est 
à đire eeux qui trayaillent sur la matiẻre seientifique.., 


Nguyễn huy Bảo Pro/esseur HUE 


Hộp Thơ: 
Gtng cô Hoàng Thị Tuyết Bình. Nam-Định — Ý kiển của cô về vấn-đề đanh- 


từ khoa-họe rất nên công bố, nhưng xin cô viết hẳn ra một bài thì mới có thề 
đăng được. Bài tỉnh chưa tiện đăng, 


Cung anh II,X.HI, Nam Vang — Itất cầm ơn. 
Gùng anh N}, V, T. Bonard Saigon — Khá đấy nhưng còn phải gắng. 
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